
1 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

  

 

 

 

TÀI LIỆU  

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

Tỉnh NINH BÌNH 
  

 

 

 

 

LỚP 

12 
BẢN MẪU 



2 

  



3 

LỜI NÓI ĐẦU 

 

Ninh Bình – vùng đất nằm ở cửa ngõ phía nam Đồng bằng sông Hồng – từ lâu 

đã được biết đến như một miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và nhiều 

tiềm năng phát triển. Trải qua nhiều biến thiên của thời gian và những thay đổi về 

địa giới hành chính, vùng đất Ninh Bình hôm nay được hình thành trên cơ sở hợp 

nhất các giá trị đặc sắc của ba vùng quê giàu bản sắc: Ninh Bình, Hà Nam và Nam 

Định trước đây. Sự hội tụ ấy đã tạo nên một không gian văn hoá – lịch sử phong 

phú, nơi kết tinh nhiều di sản quý báu của dân tộc, từ truyền thống dựng nước và 

giữ nước, những giá trị văn hoá dân gian độc đáo, đến những thành tựu trong phát 

triển kinh tế – xã hội của thời kì mới. 

Thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này những cảnh quan nổi tiếng như quần thể 

danh thắng Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương, cùng 

nhiều di tích lịch sử – văn hoá gắn với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần,... Bên 

cạnh đó, Ninh Bình còn là nơi lưu giữ nhiều loại hình di sản văn hoá phi vật thể 

đặc sắc, những làng nghề truyền thống, những lễ hội và sinh hoạt văn hoá dân gian 

giàu bản sắc. Mảnh đất giàu truyền thống ấy đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều thế hệ 

con người tài hoa, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.  

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình – Lớp 12 được biên soạn nhằm 

giúp học sinh lớp 12 hiểu biết sâu sắc hơn về quê hương, bồi dưỡng tình yêu và ý 

thức trách nhiệm đối với địa phương. Tài liệu gồm năm chủ đề như sau:  

• Chủ đề 1: Di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Ninh Bình 

• Chủ đề 2: Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình 

• Chủ đề 3: Văn xuôi hiện đại tỉnh Ninh Bình 

• Chủ đề 4: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở tỉnh Ninh Bình 

• Chủ đề 5: Một số vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh Ninh Bình 

Các chủ đề được xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực như 

Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Hoạt động trải nghiệm,... 

Nhóm tác giả hi vọng rằng cuốn tài liệu sẽ trở thành người bạn đồng hành hữu 

ích trong quá trình học tập và trải nghiệm của các em học sinh lớp 12, góp phần 

nuôi dưỡng tình yêu quê hương, ý thức công dân và khát vọng đóng góp cho sự 

phát triển của tỉnh Ninh Bình hôm nay và mai sau. 

BAN BIÊN SOẠN 
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Chủ đề 1 

DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ TỈNH NINH BÌNH 

  

 

A.  MỞ ĐẦU 

  

  

•

•

•

•

•

•
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B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Ninh Nình 

Ninh Bình là vùng đất giàu truyền thống lịch sử – văn hoá, là kinh đô của nhà 

nước Đại Cồ Việt ở thế kỉ X, gắn với sự nghiệp của 6 vị vua thuộc ba triều đại 

Đinh – Tiền Lê – Lý và vương triều Trần (từ thế kỉ XIII đến cuối thế kỉ XIV) với 

các dấu ấn lịch sử oai hùng của dân tộc, cùng với đó là hệ thống di sản văn hoá vật 

thể và phi vật thể phong phú và đa dạng. 

Di sản văn hoá phi vật thể ở Ninh Bình là hệ thống các giá trị tinh thần được 

hình thành trong quá trình lịch sử, gắn liền với đời sống của các cộng đồng dân tộc 

cư trú lâu đời trên địa bàn tỉnh. Những di sản này phản ánh trình độ sáng tạo, bản 

sắc văn hoá đặc trưng của con người Ninh Bình và được nhân dân gìn giữ, lưu 

truyền, bảo tồn, phát huy qua nhiều thế hệ. 
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Tại Điều 2 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn về Luật Di sản văn hoá 

và Luật Di sản văn hoá sửa đổi có quy định di sản văn hoá phi vật thể bao gồm 7 

loại hình theo bảng sau: 

Loại hình Một số di sản văn hoá phi vật thể 

1. Tiếng nói, 

chữ viết 

Tiếng nói của người Mường (xã Cúc Phương, xã Phú Long, xã Nho 

Quan, xã Phú Sơn, xã Gia Lâm, phường Yên Sơn); Tiếng nói của 

người Mường Kỳ Lão (xã Phú Long). 

2. Ngữ văn 

dân gian 

Truyền thuyết về Thành hoàng làng; Huyền tích lí giải về các ngọn 

núi, dòng sông, tên làng, tên đất; Huyền tích về các nhân vật lịch sử 

thời Đinh – Tiền Lê – Lý – Trần; Hát đối, hát ru con của người 

Mường; Các bài mo của người Mường,... 

3. Nghệ 

thuật  

trình diễn 

dân gian 

– Hát dân ca; Hát xẩm; Hát đối; Hát văn; Hát chèo; Hát ca trù; Hát 

đúm; Múa hát Lải Lèn (xã Bắc Lý); Hát Dậm Quyển Sơn (phường 

Lý Thường Kiệt); Hát trống quân Liêm Thuận (xã Thanh Bình);... 

– Các trò chơi dân gian: cờ tướng, cờ người, chọi gà, đấu vật, đánh 

đu, bắt vịt, đập niêu, kéo co, thả diều, đua thuyền,... 

4. Tập quán 

xã hội,  

tín ngưỡng 

dân gian 

– Các tập quán: tế lễ và tín ngưỡng thờ cúng Thành hoàng làng; thờ 

cúng các vị anh hùng dân tộc; thờ Mẫu; thờ vua Đinh Tiên Hoàng 

và các nhân vật lịch sử thời Đinh – Tiền Lê – Lý – Trần; thờ cúng 

tổ tiên; liên quan đến chu trình đời người,...  

– Các tập tục và nghi lễ có liên quan đến chu kì mùa, lễ tết: dựng nêu, 

hạ nêu, lễ xuống đồng, Tết Nguyên đán, lễ ngày Rằm tháng Giêng 

(lễ Nguyên Tiêu),... 

– Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

5. Lễ hội 

truyền 

thống 

– Lễ hội Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư); Lễ hội Đền Trần (phường 

Nam Định); Lễ hội chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư); Lễ hội 

Đền Nguyễn Công Trứ (xã Quang Thiện); Lễ hội chùa Dầu 

(phường Đông Hoa Lư); Lễ hội Báo Bản làng Nộn Khê (xã Yên 

Từ); Lễ hội phủ Đồi Ngang (xã Phú Long); Lễ hội Đền Dâu 

(phường Trung Sơn);... 

 – Nghi lễ rước nước về Đền Lảnh Giang (phường Duy Tân); Lễ hội 

Đền Trần Thương (xã Trần Thương); Lễ hội Đền Trúc và Ngũ động 

Thi Sơn (phường Lý Thường Kiệt); Lễ hội chùa Bà Đanh (phường 

Kim Bảng); Đình và chùa Châu (phường Châu Sơn); Lễ hội vật võ 

Liễu Đôi (xã Thanh Bình); Lễ hội chùa Đọi Sơn (phường Tiên Sơn); 

Lễ hội Đền Bà Vũ (xã Bắc Lý);...  
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Loại hình Một số di sản văn hoá phi vật thể 

6. Nghề thủ 

công truyền 

thống 

– Nghề thêu ren Văn Lâm (phường Nam Hoa Lư), thêu ren Thanh Hà 

(xã Liêm Hà),...; Nghề làm chiếu cói (xã Định Hoá, xã Kim Sơn); 

Nghề mộc Phúc Lộc (phường Nam Hoa Lư); Nghề chạm khắc đá 

Ninh Vân (phường Nam Hoa Lư); Nghề gốm sành Gia Thuỷ (xã 

Gia Tường), gốm làng Quyết Thành (phường Kim Bảng), gốm Bồ 

Bát (xã Đồng Thái); Nghề xây dựng, nghề nề Bình Hải (xã Yên Từ); 

Nghề nấu rượu Lai Thành (xã Lai Thành), Rượu làng Vọc (xã Bình 

Giang)”...; Nghề dệt lụa Nha Xá (phường Duy Tân) là làng lụa lâu 

đời nhất Việt Nam; Nghề đan mây, giang Ngọc Động (phường Duy 

Hà); Nghề trồng dâu nuôi tằm ở Dưỡng Mông (phường Tiên Sơn); 

Bánh đa nem làng Chều (xã Nam Xang); Cá kho làng Vũ Đại (xã 

Nam Lý); Nghề làm trống Đọi Tam (phường Tiên Sơn);... 

7. Tri thức 

dân gian 

– Các tri thức về: y học dân gian; nông nghiệp; môi trường tự nhiên, 

thiên nhiên; lịch,...  

– Tri thức về cách lựa chọn, chế biến nông sản, thực phẩm và kết hợp 

nguyên liệu làm các món ẩm thực: nem chua Yên Mạc (xã Yên 

Mạc); nem dê, thịt dê, cơm cháy Trường Yên (phường Tây Hoa 

Lư); mắm tép Gia Viễn; gỏi cá nhệch Kim Sơn; đậu phụ làng Đầm 

(phường Liêm Tuyền); bún làng Tái Kênh (phường Liêm Tuyền); 

cá kho (xã Nam Lý),... 
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Hệ thống di sản văn hoá phi vật thể của Ninh Bình là kết tinh sinh động của 

đời sống tinh thần phong phú, trí tuệ và óc sáng tạo của cộng đồng cư dân nơi đây 

qua hơn một thiên niên kỉ hình thành, đấu tranh và phát triển quê hương, đất nước. 

Trong đó, nhiều di sản mang tính đại diện cao, có giá trị đặc sắc, phản ánh rõ nét 

sự kế tục và lan toả liên tục giữa các thế hệ, tiêu biểu như: Lễ hội Báo Bản làng 

Nộn Khê, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Lễ hội vật võ Liễu Đôi,... Đồng thời, không 

ít di sản giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá hiện nay, sở hữu tiềm năng 

phát triển lâu dài và đang được ưu tiên bảo tồn, phát huy, bao gồm các loại hình 

nghệ thuật dân gian như hát xẩm, hát chèo, ca trù; các trò chơi, sinh hoạt truyền 

thống như ném còn, cà kheo, đẩy gậy; các nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng như 

gốm Bồ Bát, sơn mài Cát Đằng, nghề làm nem Yên Mạc cùng hệ tri thức dân gian 

về Phở tỉnh Ninh Bình. 
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STT Tên di sản Loại hình Địa điểm phân bố 
Năm 

ghi danh 

1 
Nghi lễ Chầu Văn của 

Người Việt 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Các xã, phường: Vụ 

Bản, Nam Định, Khánh 

Nhạc, Nho Quan... 

2012 

2 Hát ca trù 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Các xã, phường: Hoà 

Bình, Hoa Lư, Kim Sơn, 

Lai Thành, Yên Từ... 

2012 

3 Lễ hội Phủ Dầy Lễ hội truyền thống Xã Vụ Bản 2013 

4 
Lễ hội đền Trần Nam 

Định 
Lễ hội truyền thống 

Phường Nam Định 

 
2014 

5 Lễ hội Hoa Lư Lễ hội truyền thống Phường Tây Hoa Lư 

2014; 

2016 (đổi 

tên) 

6 Nghề sơn mài Cát Đằng 
Nghề thủ công truyền 

thống 
Xã Vạn Thắng 2017 

7 Lễ Tịch Điền 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Phường Tiên Sơn 2017 

8 Lễ hội Trần Thương Lễ hội truyền thống Xã Trần Thương 2017 

9 Lễ hội vật võ Liễu Đôi Lễ hội truyền thống Xã Thanh Bình 2017 

10 Lễ hội đền Lảnh Giang Lễ hội truyền thống Phường Duy Tân 2017 

11 
Nghề đá mĩ nghệ Ninh 

Vân 

Nghề thủ công truyền 

thống 
 Phường Nam Hoa Lư 2019 

12 Lễ hội Chùa Bà Đanh Lễ hội truyền thống Phường Kim Bảng 2019 

13 Hát Dậm Quyển Sơn 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 

Phường Lý Thường 

Kiệt 
2019 

14 
Nghề làm trống Đọi 

Tam  

Nghề thủ công truyền 

thống 
Phường Tiên Sơn 2019 

15 Lễ hội chùa Đọi Sơn Lễ hội truyền thống Phường Tiên Sơn 2019 

16 
Lễ hội đền thờ Đức 

Thánh tổ 
Lễ hội truyền thống Xã Ý Yên 2019 

17 
Lễ hội chùa Keo Hành 

Thiện 
Lễ hội truyền thống Xã Xuân Hồng 2019 

18 Lễ hội chùa Đại Bi Lễ hội truyền thống Xã Nam Trực 2020 

19 
Lễ hội đền – chùa Linh 

Quang 
Lễ hội truyền thống Xã Ninh Giang 2020 
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STT Tên di sản Loại hình Địa điểm phân bố 
Năm 

ghi danh 

20 Nghề dệt lụa Nha Xá 
Nghề thủ công truyền 

thống 
Phường Duy Tân 2021 

21 
Nghề thêu ren Thanh 

Hà  

Nghề thủ công truyền 

thống 
Xã Liêm Hà 2021 

22 Hát xẩm 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Xã Yên Từ 2021 

23 Lễ hội làng Bình Hải Lễ hội truyền thống Xã Yên Từ 2021 

24 
Lễ hội Thái Bình 

xướng ca 
Lễ hội truyền thống Phường Trường Thi 2023 

25 Lễ hội chùa Cổ Lễ Lễ hội truyền thống Xã Cổ Lễ 2023 

26 Lễ hội đền Bà Vũ Lễ hội truyền thống Xã Bắc Lý 2023 

27 Múa hát Lải Lèn 
Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Xã Bắc Lý 2023 

28 
Hát trống quân Liêm 

Thuận 

Nghệ thuật trình diễn 

dân gian 
Xã Thanh Bình 2023 

29 Nghề thêu ren Ninh Hải 
Nghề thủ công truyền 

thống 
Phường Nam Hoa Lư 2024 

30 Mo Mường 
Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 

Các xã, phường: Cúc 

Phương, Phú Long, Nho 

Quan, Phú Sơn, Yên 

Sơn,... 

2024 

31 Nghề cói Kim Sơn 
Nghề thủ công truyền 

thống 

Các xã: Chất Bình, Kim 

Sơn, Quang Thiện, Phát 

Diệm, Lai Thành, Định 

Hoá, Bình Minh, Kim 

Đông,... 

2024 

32 
Lễ hội đền Thánh 

Nguyễn 
Lễ hội truyền thống Xã Đại Hoàng 2024 

33 
Lễ hội Báo Bản làng 

Nộn Khê 
Lễ hội truyền thống Xã Yên Từ 2024 

34 
Tri thức dân gian Phở 

Nam Định 
Tri thức dân gian 

Các xã, phường: Nam 

Giang, Nam Hồng, Nam 

Định,... 

2024 

35 

Tục “xông Đền, xông 

Điện, xông nhà thờ họ, 

xông nhà” đêm Giao 

thừa làng Gạo  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Phường Trường Thi 2024 

36 
Lễ hội bánh dày đình 

Lục Giáp 
Lễ hội truyền thống Xã Đồng Thái 2025 
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STT Tên di sản Loại hình Địa điểm phân bố 
Năm 

ghi danh 

37 
Trò kéo cõi trong Lễ 

hội làng Phú Hào 

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Phường Vị Khê 2025 

38 
Nghề chế tác sừng mĩ 

nghệ Đô Hai 

Nghề thủ công truyền 

thống 
Xã Bình Sơn 2025 

39 
Chạy ngựa tre trong Lễ 

hội làng Yên Trạch  

Tập quán xã hội và 

tín ngưỡng 
Xã Bắc Lý 2025 

40 
Nghề đan mây, giang 

Ngọc Động   

Nghề thủ công truyền 

thống 
Phường Duy Hà 2025 

 (Nguồn: Bảo tàng Ninh Bình) 

a) Tín ngưỡng 

* Tín ngưỡng thờ vua Đinh – vua Lê 

Đối với người dân Việt Nam nói chung và người dân Ninh Bình nói riêng, tín 

ngưỡng thờ vua Đinh – vua Lê là thờ phụng công đức của hai vị vua có công sáng 

lập và xây dựng đất nước thời kì đầu dựng nền độc lập (thế kỉ X) tại Cố đô Hoa Lư, 

thể hiện rõ nhất ở hai ngôi đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Đây 

là biểu tượng của lòng biết ơn, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tự 

hào và tự tôn của dân tộc về một Nhà nước độc lập đầu tiên sau thời kì Bắc thuộc.  

Hệ thống nghi lễ và lễ hội trong tín ngưỡng thờ vua Đinh – vua Lê rất đa dạng 

và phong phú, việc chuẩn bị lễ hội hết sức công phu, những người tham gia lễ hội 

cùng nhau đóng góp công sức để làm nên mâm lễ tế vua chu đáo, thể hiện tấm lòng 

tri ân của cộng đồng. Lễ hội diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 10 tháng Ba (âm 

lịch), gồm rất nhiều nghi thức: Lễ mở cửa đền, Lễ rước nước, Lễ mộc dục, Lễ dâng 

hương, Lễ tế Cửu khúc,... 

  

* Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ  

Tín ngưỡng thờ nữ thần, mẫu thần ở Việt Nam đã hình thành từ rất sớm; đến 
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khoảng thế kỉ XVI, tục thờ này phát triển thành hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu Tam 

phủ (Tam toà Thánh Mẫu). Tam phủ tượng trưng cho ba miền vũ trụ: Thiên phủ 

(Trời) do Mẫu Thượng Thiên cai quản; Địa phủ (Đất) do Mẫu Địa Tiên cai quản; 

Thoải phủ (sông biển) do Mẫu Thoải cai quản. Quan niệm Tứ phủ bổ sung thêm 

Nhạc phủ (rừng núi) do Mẫu Thượng Ngàn cai quản. 

Hệ thống nghi lễ và lễ hội trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ rất đa dạng và 

có nhiều nét đặc sắc. Trong đó, hai yếu tố thực hành cơ bản của tín ngưỡng thờ 

Mẫu Tam phủ là nghi lễ lên đồng (hầu bóng) và lễ hội Phủ Dầy. 

Quần thể di tích Phủ Dầy thuộc xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, được coi là trung 

tâm của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ ở Việt Nam. 

 

 

  

Ninh Bình cũng là một trong những địa phương có các trung tâm thờ Thánh 

Mẫu Liễu Hạnh tiêu biểu trên cả nước. Những địa danh còn lưu giữ sự tích về sự 

giáng thế của Mẫu Liễu Hạnh như Phủ Dầy, Phủ Nấp, phủ Đồi Ngang và gần 400 

địa điểm thờ cúng Thánh Mẫu khác. 

 Theo truyền thống, lễ hội Phủ Dầy được tổ chức từ ngày mùng 8 tháng Giêng 

đến hết tháng Ba âm lịch nhằm tưởng nhớ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, với các nghi 

thức, hình thức đặc trưng. Nghi lễ chính gồm: Nhập tịch (mở cửa đền phủ), Mộc 

Dục (rước nước tắm tượng Mẫu) và Giỗ Mẫu (lễ lớn nhất). Lễ vật gồm: bánh giầy, 

lọn (trầu cau), chuối tiêu và hoa quả. Chủ tế thường là các quan chức cao cấp hoặc 

quan đầu tỉnh. Hoạt động gắn liền với lễ hội là nghi lễ hầu đồng, hội Hoa trượng 

(xếp chữ cầu quốc thái dân an), rước Mẫu đi thỉnh kinh ở chùa Dần, chùa Gôi – 

gắn với sự tích Mẫu Liễu Hạnh được Quan Âm cứu giúp. 

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ còn nhằm đáp ứng nhu cầu và khát 

vọng của đời sống thường nhật của con người như cầu sức khoẻ, cầu bình an, cầu 

làm ăn phát đạt. 
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b) Lễ hội truyền thống  

Lễ hội truyền thống là loại hình chiếm tỉ lệ lớn trong hệ thống di sản văn hoá 

phi vật thể của tỉnh Ninh Bình. Tính đến tháng 9/2025, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 

lễ hội truyền thống; 10 nghề truyền thống; 04 loại hình nghệ thuật trình diễn dân 

gian; 06 tập quán xã hội và tín ngưỡng; cùng 01 loại hình tri thức dân gian. 

* Lễ hội Hoa Lư 

Lễ hội Hoa Lư diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng Ba (âm lịch 

hằng năm, 3 năm thì tổ chức lớn một lần – hội chính), diễn ra trên địa bàn trung 

tâm Cố đô – nay thuộc phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là nơi ngự toạ của hai 

ngôi đền: đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành. Không gian 

của lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư còn gắn liền với các di tích như: chùa Nhất 

Trụ, đền bà chúa Phất Kim, động Am Tiên, chùa động Thiên Tôn, Xuyên Thuỷ 

động, ao Giải, hang Muối, hang Tiền,... 

Lễ hội Hoa Lư nhằm tưởng nhớ đến hai vị vua là vua Đinh Tiên Hoàng và vua 

Lê Đại Hành cùng các bậc khai quốc công thần của hai triều đại Đinh – Lê như: 

Quan Ngoại giáp Đinh Điền, Định Quốc công Nguyễn Bặc, Vệ uý Phạm Hạp, Đô 

hộ phủ Sĩ sư Lưu Cơ, Nam Việt Vương Đinh Liễn,... 

 

  

 

 

 

Lễ hội là sự kế tục, phát huy những tinh hoa giá trị văn hoá vật thể và phi vật 

thể, mang ý nghĩa lịch sử, văn hoá và nhân văn sâu sắc, với những nghi lễ tiêu biểu 

như: Lễ mở cửa đền, Lễ mộc dục, Lễ rước lửa (từ đền vua Đinh lên đỉnh Mã Yên), 

Lễ rước nước (từ sông Hoàng Long về đền thờ vua Đinh), Lễ dâng hương (ở đền 

vua Đinh và đền vua Lê),... Phần hội bao gồm các hoạt động văn hoá – văn nghệ, 

các trò chơi dân gian đặc sắc như cờ lau tập trận, xếp chữ “Thái Bình”, cờ người, 

tổ tôm điếm, đua thuyền, chọi gà,... 
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* Lễ hội Đền Trần 

Trong dân gian Việt Nam lưu truyền câu ca: “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba 

giỗ Mẹ”. Câu ca này bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo  

(giỗ Cha tháng Tám) và Thánh Mẫu Liễu Hạnh (giỗ Mẹ tháng Ba). Đây là nét văn 

hoá đặc sắc, vừa mang tính lịch sử, vừa mang tính tâm linh của người Việt. 

Hằng năm, Đền Trần tổ chức hai lễ hội lớn vào tháng Giêng (đầu mùa Xuân) 

và tháng Tám (mùa Thu). Lễ hội diễn ra tại Khu di tích Đền Trần – chùa Phổ Minh 

trên địa bàn phường Nam Định và một số khu vực lân cận, cùng với sự hiện diện 

của những người giữ gìn nghi lễ truyền thống và sự tham dự của khách hành hương. 

Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ về nguồn gốc công lao của tổ tiên, các vị vua 

triều Trần và đặc biệt là vị anh hùng dân tộc Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại 

vương Trần Quốc Tuấn. 

Lễ hội Xuân thường diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 14 đến ngày 16 tháng Giêng), 

với các nghi lễ: rước kiệu, khai ấn, rước nước, tế cá,... Trong lễ hội Xuân, theo 

thường lệ, lễ Khai ấn được tổ chức vào giờ Tý đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 

tháng Giêng, về sau được mở rộng thành một nghi lễ riêng rất trọng thể. Lễ Khai 

ấn là một tục lệ cổ truyền đã được nhân dân địa phương gìn giữ, duy trì qua nhiều 

thế hệ. Trước đây, vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, đúng ngày rằm tháng Giêng, 

lễ Khai ấn được tổ chức trước sân đền Thiên Trường với sự tham gia của 7 làng: 

Vọc, Lốc, Hậu Bồi, Bảo Lộc, Kênh, Bái, Tức Mặc. 

 Lễ hội Thu ở Đền Trần xưa kia được tổ chức trọng thể trong 3 ngày (từ ngày 

19 đến ngày 21 tháng Tám âm lịch) tại đền Cố Trạch, tưởng niệm ngày mất của 

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn – vị anh hùng dân tộc, được tôn vinh là 

Đức Thánh Trần. Ngày nay, lễ hội diễn ra gần trọn tháng Tám, tập trung nhất từ 

ngày 10 đến ngày 20, với không gian mở rộng từ khu di tích Đền Trần – chùa Phổ 

Minh sang các xã Mỹ Trung, Mỹ Phúc, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình. 

Nghi lễ tổ chức trong lễ hội Thu gồm: lễ rước; lễ dâng hương; lễ tế nam quan, 

nữ quan,... Trong thời gian diễn ra lễ hội, tại di tích thường tổ chức các trò chơi 

dân gian, các hoạt động văn hoá, văn nghệ như: múa rồng, lân, sư tử; múa rối nước; 

đấu vật; biểu diễn võ thuật truyền thống; chọi gà; thi đấu cờ người;... 
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 Lễ hội Đền Trần vừa mang giá trị lịch sử, vừa là di sản văn hoá phi vật thể 

quan trọng, phản ánh phong tục, tín ngưỡng và nhân sinh quan của cộng đồng. Với 

các hoạt động văn hoá – tâm linh tập thể, lễ hội trở thành sợi dây gắn kết cư dân, 

nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và hướng con người tới giá trị chân – thiện – mĩ, 

đồng thời góp phần nghiên cứu đời sống văn hoá truyền thống của người dân tỉnh 

Ninh Bình nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. 

* Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (phường Tiên Sơn) được bảo tồn và gìn giữ qua 

nhiều thế kỉ. Lễ hội diễn ra vào ngày mùng 7 Tết hằng năm tại Phường Tiên Sơn, 

trở thành sự kiện văn hoá có ý nghĩa sâu sắc mỗi dịp Tết đến xuân về. Lễ hội nhằm 

tái hiện truyền thống “dĩ nông vi bản” của dân tộc, thể hiện sự coi trọng nông 

nghiệp, cầu mong mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, đồng thời giáo dục lòng 

yêu lao động và ý thức gìn giữ bản sắc văn hoá cho các thế hệ sau. 
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Theo sử sách, lễ hội có nguồn gốc từ mùa Xuân năm Đinh Hợi (987), khi vua 

Lê Đại Hành về chân núi Đọi tổ chức lễ cày ruộng đầu năm để khuyến khích sản 

xuất nông nghiệp. Truyền thống tốt đẹp này được các triều đại kế tiếp duy trì, tuy 

có thời gian mai một nhưng đã được khôi phục từ năm 2009 và ngày càng được 

lan toả và củng cố giá trị tốt đẹp. 

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức rước trống, rước linh vị 

vua Lê Đại Hành, tế Thần Nông và nghi lễ cày ruộng đầu năm. Phần hội diễn ra 

sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật và 

trưng bày sản phẩm nông nghiệp, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hoá truyền 

thống của vùng đất Ninh Bình. 

 

 

 

 

 

 

c) Trò chơi dân gian  

Trò chơi dân gian mang dấu ấn của lịch sử, của thời đại, đồng thời cũng xuất 

phát từ nhu cầu thực tiễn trong lao động sản xuất và chiến đấu của nhân dân. Trò 

chơi, trò diễn dân gian có nội dung và hình thức khá phong phú, không chỉ đáp 

ứng nhu cầu giải trí mà còn đáp ứng nhu cầu nâng cao thể lực và tinh thần của con 

người, đặc biệt trong những ngày hội hè, đình đám.  

Trò chơi dân gian ở tỉnh Ninh Bình cũng mang nhiều nét chung như các trò 

diễn của cả nước, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, gồm các trò chơi của trẻ 

em và người lớn. Các trò chơi đều nhằm mục đích thi thố tài năng và rèn luyện thể 

lực, tinh thần. Có những trò chơi đặc sắc cho trẻ em bởi gắn liền với những bài 

đồng dao vô cùng quen thuộc từ xa xưa như: Chi chi chành chành, Rồng rắn lên 

mây. Có những trò chơi quen thuộc với đông đảo người dân vùng đồng bằng Bắc 

Bộ cũng như khắp cả nước, nhưng cũng có những trò chơi mang tính chất địa 
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phương, riêng biệt của Ninh Bình. Một số trò chơi dân gian tiêu biểu của tỉnh Ninh 

Bình là cờ lau tập trận, đua thuyền, đi cà kheo. 

* Trò chơi cờ lau tập trận  

Tương truyền, trò chơi này vốn là của Đinh Bộ Lĩnh cùng vui chơi với trẻ chăn 

trâu khi ông còn nhỏ tuổi. Lúc nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh luôn luôn là người đứng đầu 

trong đám trẻ chăn trâu ở vùng Tây Hoa Lư, Ninh Bình. Ông mồ côi cha từ nhỏ, ở 

với chú và giúp chú chăn đàn trâu của gia đình. Trong những buổi chăn trâu cùng 

bạn bè, ông thường đóng vai thủ lĩnh, bắt các bạn công kênh trên tay và sẵn bông 

lau làm cờ, chia các bạn thành các phe nhóm để tập trận. Trò chơi cờ lau tập trận 

vẫn được lưu truyền từ xa xưa tới nay và là một trò chơi đặc sắc của trẻ em các 

phường: Tây Hoa Lư, Hoa Lư, Nam Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình. 

 

 

 

 

Trẻ em chơi trò này cũng là những trẻ em chăn trâu (đóng giả), chia thành các 

phe nhóm, lấy bông lau làm cờ, tàu chuối làm lọng, lá chuối làm trang phục để 

đánh trận giả. Đây là một trò chơi vừa nhắc lại thuở niên thiếu của Đinh Bộ Lĩnh, 

cũng là trò chơi mô phỏng việc ông đã thu phục và dẹp loạn 12 sứ quân sau này. 

Trò chơi này cũng là trò diễn được diễn ra trong lễ hội Hoa Lư để tưởng nhớ 

công đức vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành. Trong lễ hội này thì tập trận 

cờ lau là phần sôi động nhất, diễn lại tích Đinh Bộ Lĩnh cùng các bạn chăn trâu tập 

trận giả ở Thung Lau. Đội Cờ Lau với khoảng 60 em, chia làm hai toán, tượng 

trưng cho quân Thung Lau và Thung Lá. Mỗi toán các em mặc trang phục khác 

nhau, phía sau lưng mỗi em giắt hai bông lau chéo nhau, tay cầm gậy tre dài. Đứng 

đầu mỗi toán là một vị “Tướng”, đội mũ quan võ bằng lá mít, lá dứa, tay cầm gươm 

gỗ. Một cậu bé khôi ngô, mặc quần đùi đen, sọc đỏ, đội mũ bình thiên bằng rơm, 

tay cầm bông lau đóng vai Đinh Bộ Lĩnh. Cả hai đội quân đều có trống cái, chiêng, 

thanh la. Hai đội quân hát múa, đối đáp để diễn lại tích Cờ lau tập trận của Đinh 

Bộ Lĩnh. 
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* Trò chơi đua thuyền 

Do có lịch sử hình thành và phát triển gần bên những vùng sông nước nên đua 

thuyền đã trở thành một hoạt động có truyền thống lâu đời ở nước ta. Đối với Ninh 

Bình, đua thuyền bơi trải cũng là một trò chơi, một sinh hoạt văn hoá cổ truyền 

của các làng, đặc biệt là ở các phường: Nam Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Hoa Lư,...; các 

xã: Gia Vân, Cổ Lễ,... Trò chơi đua thuyền thường được tổ chức trong lễ hội Quyển 

Sơn (phường Lý Thường Kiệt), nổi bật hơn cả về quy mô hoành tráng là hội đua 

thuyền bơi trải trong lễ hội Hoa Lư.  

 

 

 

Đây là trò chơi dân gian rất được yêu thích và diễn ra sôi nổi nhất trong hội, 

thu hút được nhiều thanh niên trai tráng tham gia, lượng người xem và cổ vũ cũng 

rất đông. 

* Trò chơi đi cà kheo 

Trò chơi đi cà kheo ở Ninh Bình là một nét văn hoá dân gian đặc sắc, phổ biến 

trong các lễ hội truyền thống, đặc biệt là ở các vùng có đồng bào Mường và vùng 

biển (Hải Hậu, Nghĩa Hưng),... Trò chơi đi cà kheo đòi hỏi người chơi phải lấy 

được thế cân bằng, có bước đi chính xác, sức khoẻ tốt, kết hợp nhịp nhàng cả chân 

lẫn tay. Để làm chủ được đôi cà kheo cũng đòi hỏi một khoảng thời gian tập luyện 

nhất định, dài hay ngắn tuỳ theo sự khéo léo của mỗi người. Các cuộc thi và trò 

chơi đi cà kheo thường tạo được tiếng cười sảng khoái cho khán giả bởi sự hấp 

dẫn, bất ngờ của trò chơi. 
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Các trò chơi dân gian có hình thức và nội dung khá phong phú. Bên cạnh các 

trò chơi nhằm phô diễn sức khoẻ, sự dẻo dai, khéo léo như: kéo co, đấu vật, đẩy 

gậy, đi cà kheo, thả diều,... còn có những trò chơi trí tuệ như: cờ tướng, cờ người, 

tổ tôm điếm,... Những trò chơi dân gian được tổ chức trong những ngày nông nhàn, 

trong các lễ hội hoặc tổ chức vào ngày đầu xuân năm mới. Các trò chơi dân gian 

góp phần thu hút khách tham quan du lịch, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh, giá 

trị của văn hoá địa phương đối với bạn bè trong nước và quốc tế. 

d) Văn hoá ẩm thực  

 Nền văn minh lúa nước là cội rễ của văn hoá Nam đồng bằng sông Hồng. Ninh 

Bình là một trong những tỉnh nằm ở phía nam của đồng bằng sông Hồng, sở hữu 

địa hình đa dạng (đồng bằng, vùng núi, ven biển) tạo nên nguồn sản vật phong phú 

từ lúa gạo, nông sản đến thuỷ hải sản,... Với trí tuệ và tài năng sáng tạo, người dân 

Ninh Bình đã thăng hoa những sản vật của đất trời thành những kiệt tác ẩm thực 

mang tầm quốc gia và quốc tế. 

* Tập quán và khẩu vị trong món ăn 

– Các món ăn đặc sản: 

+ Phở bò 
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Phở được coi là đại sứ ẩm thực của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói 

riêng. Phở bò có nguồn gốc từ mảnh đất thành Nam (Nam Định) xưa kia. Món ăn 

này nổi tiếng nhờ nước dùng trong, ngọt thanh từ xương bò hầm lâu, kết hợp với 

hương thơm của quế, hồi, thảo quả và gừng nướng. Sợi phở nhỏ, mềm dai cùng 

thịt bò thái mỏng tạo nên hương vị đặc trưng khó quên. “Linh hồn” của bát phở bò 

nằm ở nồi nước dùng có vị ngọt đậm đà, mùi thơm nức đặc trưng không thể trộn 

lẫn. Khác biệt lớn nhất của phở Nam Định (Ninh Bình) so với nơi khác là sợi phở 

to, dẹt nhưng lại cực kì mỏng, mềm và dẻo, mang lại cảm giác dễ nuốt, trôi tuột 

nơi đầu lưỡi. Thịt bò được chần khéo léo để giữ độ mềm, ngọt mà không bị dai do 

chín quá. Chính những nét đặc trưng riêng này mà phở bò Nam Định (Ninh Bình) 

đã được vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia và đưa vào danh sách 

đề cử di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. 

+ Cơm cháy, thịt dê: 

Đặc sản cơm cháy, thịt dê Ninh Bình từ lâu đã trở thành niềm tự hào của vùng 

đất cố đô Hoa Lư. 

 Cùng làm từ gạo, nhưng nếu Phở là sự mềm dẻo thì cơm cháy lại là đỉnh cao 

của độ giòn. Hạt gạo vốn là tinh hoa của đất trời, sau khi gạo được nấu chín, ép 

mỏng và chiên vàng ruộm trên chảo dầu lửa lớn. Miếng cơm cháy đạt chuẩn phải 

có màu vàng ươm, xốp giòn mà không bị cứng hay khét, khi ăn thường chấm cùng 

nước sốt tim cật béo ngậy hoặc ăn kèm thịt dê núi. Nổi tiếng nhất vẫn là cơm cháy 

Trường Yên, Tràng An, Hoa Lư,... 

Thịt dê núi Ninh Bình nổi tiếng săn chắc, ít mỡ, mang hương vị thảo mộc đặc 

trưng nhờ được chăn thả trên núi đá, ăn lá cây rừng. Người dân nơi đây chế biến 

dê thành nhiều món hấp dẫn như tái chanh, xào lăn, nhúng mẻ,... nhưng khi kết 

hợp cùng cơm cháy lại tạo nên sự hòa quyện đặc biệt: vị giòn rụm của cơm cháy, 

vị ngọt thơm của thịt dê, cùng nước sốt đậm đà làm nao lòng du khách. 

 + Một số món ăn đặc sản khác như: cá kho làng Vũ Đại, nem chua Yên Mạc, 

nem nắm Giao Thuỷ, kẹo Sìu Châu, bánh nhãn Hải Hậu, bánh cuốn Tràng Kênh,...  
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– Các món ăn đặc trưng: 

Là một tỉnh trung thổ Bắc Bộ, địa hình khá đa dạng, mang tính thuần nông nên 

Ninh Bình có nhiều sản phẩm trồng trọt như lúa gạo, khoai, ngô, sắn, đỗ, lạc, vừng; 

các loại rau. Các loại thịt gia súc gia cầm: lợn, gà, chim, vịt, ngỗng, ngan, chó, dê, 

trâu, bò,...; các sản phẩm sông nước như cá, tôm, cua, ốc,... Các món ăn được chế 

biến đa dạng mang đặc trưng của từng vùng, miền và phổ biến, quen thuộc trong 

đời sống hằng ngày của dân cư như: Ốc nấu xương sông, cá nấu dọc mùng, ếch 

xào hoa mướp, cò xào măng, cá kho tộ, mắm tươi,... 

  

* Tập quán và khẩu vị trong thức uống 

Bên cạnh việc chế biến các món ăn, người dân Ninh Bình cũng rất chú ý chế 

biến các loại thức uống như rượu và trà. 

– Các loại rượu: Gồm rượu ủ và rượu nấu. 

+ Rượu ủ: Thường làm bằng nếp vỏ ủ với men. Khi có mùi thơm dậy thì mang 

ra ăn (được gọi là rượu nếp). Rượu ủ được dùng phổ biến vào dịp Tết, ngày mùng 

5 tháng Năm âm lịch, thường ăn loại này gọi là để “chiết sâu bọ”. Người ta còn lấy 

trứng gà ngâm cả quả vào rồi đem hạ thổ, sau 100 ngày đưa lên dùng sẽ rất tốt. 

Rượu ủ nổi tiếng là rượu cần Nho Quan. 

 + Rượu nấu: Còn gọi là rượu ngang. Nấu bằng gạo tẻ hoặc gạo nếp. Rượu nấu 

gạo nếp tuy đắt hơn nhưng ngon hơn. Nấu rượu cũng đòi hỏi phải có tay nghề cao, 

có như vậy rượu mới ngon. Ở Ninh Bình có nhiều nơi nấu rượu, nhưng được người 

dân ưa chuộng hơn cả là rượu bèo ở phường Tiên Sơn, rượu Vọc ở xã Bình Giang, 

rượu Hợp Lý ở xã Lý Nhân, rượu Lai Thành… 

– Các loại thức uống từ trà (chè): 

Sau khi thưởng thức cơm cháy, thịt dê hoặc ăn những món ăn dân dã, người 

dân Ninh Bình thường nhâm nhi một tách chè xanh (trà xanh) hoặc chè sen, chè 

hoa cúc, chè vàng để làm dịu vị béo ngậy, giúp tiêu hoá tốt hơn. Trà xanh vùng 

núi Ninh Bình có hương vị đậm, chát nhẹ nhưng hậu ngọt, rất hợp để cân bằng 
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sau món ăn nhiều đạm. Một số loại trà nổi tiếng của địa phương Ninh Bình phải 

kể đến như: 

+ Trà hoa vàng Cúc Phương: Cây trà hoa vàng đang được phân bố tại Vườn 

quốc gia Cúc Phương. Sản phẩm trà hoa vàng Cúc Phương đã được công nhận là 

sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Ninh Bình. Hoa trà thường được thu hoạch và sấy 

lạnh để giữ nguyên màu sắc và dược tính. Do sự quý hiếm và công dụng tốt cho 

sức khoẻ (như hỗ trợ tim mạch, giải độc gan, chống oxy hoá), loại trà này có giá 

trị kinh tế rất cao, được ví như “vàng xanh” của vùng đất cố đô.  

+ Chè Ba Trại (Tam Điệp): Ba Trại thuộc phường Tam Điệp. Đây là vùng đồi 

núi của Ninh Bình, từ lâu đã nổi tiếng với loại chè xanh Ba Trại. Chè được trồng 

trên đồi cao, lá xanh, dày và ngắn, đặc biệt khi hái không được hái búp. Khi hãm 

chè phải dùng nước mưa, lúc đầu chè hơi có vị chát, nhưng sau đó chè sẽ có vị 

ngọt mát, mùi thơm dịu, rất hấp dẫn, nước chè trong và xanh. 

+ Trà Sơn Kim Cúc là một loại chè nổi tiếng từ xưa được làm bằng hoa cúc 

vàng trên núi Non Nước, nên gọi là trà Sơn (núi) Kim Cúc (cúc vàng). Hiện nay, 

loại chè này được trồng và chế biến phổ biến ở các thôn thuộc phường Nam Hoa 

Lư. Cây trà Sơn Kim Cúc rất thích hợp với đất núi do mưa chảy xuống các thung, 

có thể trồng bằng gốc hay cành. Để sao chế, người ta hái hoa cúc về sao tươi cho 

tái rồi phơi khô, sau đó đóng gói.  
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2.  Bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hoá phi vật thể  

Ngày nay, xã hội phát triển theo xu hướng hiện đại và môi trường sống của con 

người thay đổi dẫn đến việc di sản thay đổi và mai một rất nhanh. Sự thay đổi, suy 

giảm hoặc biến mất của các di sản văn hoá phi vật thể thường khó phát hiện hơn 

các di sản vật thể. Ninh Bình là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế – 

xã hội nhanh trong thời gian gần đây. Nhiều di sản vật thể và phi vật thể đã mai 

một cùng với quá trình đô thị hoá và sự thay đổi các giá trị và tập quán trong đời 

sống sinh hoạt của nhân dân.  
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Hệ thống di sản văn hoá phi vật thể ở tỉnh Ninh Bình có giá trị to lớn không 

chỉ đối với truyền thống văn hoá địa phương mà còn góp phần quan trọng vào sự 

đa dạng và độc đáo của văn hoá dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản một cách hiệu quả vừa đóng góp vào việc xây dựng, phát triển 

đất nước, vừa là trách nhiệm với các thế hệ mai sau.  

Xuất phát từ thực tiễn hệ thống di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Ninh Bình, cần 

có các biện pháp đồng bộ và toàn diện để bảo tồn và phát huy giá trị các di sản 

này, đặc biệt là gắn liền với đặc trưng kinh tế – xã hội và thế mạnh của địa phương 

trong việc phát triển kinh tế xanh từ lợi thế tài nguyên văn hoá. 
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Điều 18. Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền 

1. Di sản văn hoá phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền được xác định theo một 

trong các tiêu chí sau đây: 

a) Khả năng tồn tại, thực hành và trao truyền trong cộng đồng chủ thể đang bị ngăn cản hoặc 

đe doạ, khó có khả năng phục hồi và có thể bị biến mất; 

b) Số lượng nghệ nhân giảm mạnh, suy giảm người thực hành và thế hệ kế cận; 

c) Suy giảm, biến đổi điều kiện và hình thức thực hành; 

d) Không gian văn hoá liên quan, môi trường thực hành di sản văn hoá phi vật thể bị thu hẹp 

hoặc biến mất. 

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả kiểm kê, thực trạng thực hành di sản văn 

hoá phi vật thể, tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, ý kiến đề xuất của cơ quan chuyên 

môn về văn hoá cấp tỉnh và đề nghị của chủ thể di sản văn hoá phi vật thể để xác định di 

sản văn hoá phi vật thể có nguy cơ bị mai một, thất truyền. 

3. Các biện pháp bảo vệ khẩn cấp di sản văn hoá phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền 

bao gồm:  

a) Nghiên cứu, tư liệu hoá các thực hành, hình thức thể hiện;  

b) Phục hồi các thực hành, hình thức thể hiện, điều kiện, hiện vật và không gian văn hoá liên 

quan;  

c) Tổ chức truyền dạy;  

d) Biện pháp khác. 

4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực 

hiện các biện pháp bảo vệ khẩn cấp quy định tại Khoản 3 Điều này. 

5. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức xây dựng hồ sơ 

đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ các di sản được ghi danh trong Danh sách cần bảo vệ khẩn 

cấp từ Quỹ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn 

hoá phi vật thể của UNESCO. 

Trích Luật Di sản văn hoá, 2024 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Cong-uoc-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the-130943.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Cong-uoc-bao-ve-di-san-van-hoa-phi-vat-the-130943.aspx
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Việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phi vật thể tại tỉnh Ninh 

Bình cần được triển khai rộng rãi trong các nhà trường phổ thông, giúp thế hệ trẻ 

hiểu rõ giá trị truyền thống độc đáo của văn hoá địa phương và tham gia tích cực 

vào quá trình thực hành, bảo lưu và phát huy giá trị di sản trong thời đại mới.  

 

 

C.  LUYỆN TẬP 

1. Lập bảng thống kê về một số di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Ninh 

Bình theo mẫu sau đây: 

STT Tên di sản Loại hình Địa điểm Tóm tắt về di sản 

1 ? ? ? ? 

2 ? ? ? ? 

... ? ? ? ? 

 

2. Phân tích giá trị văn hoá – lịch sử tiêu biểu của lễ hội đối với đời sống tinh thần 

của cộng đồng địa phương. Theo em, vì sao những lễ hội này cần được bảo tồn 

và phát huy trong bối cảnh hiện nay? 

3. Lựa chọn một di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình để báo cáo 

trước lớp (có thể trình bày bằng nhiều hình thức khác nhau như: trình chiếu, đồ 

hoạ, đoạn phim ngắn,...). 

D.  VẬN DỤNG 

Tìm hiểu thông tin (tư liệu, hình ảnh, đoạn phim ngắn,...) để lập hồ sơ về một 

di sản văn hoá phi vật thể (chưa được đề cập trong mục 1.2) của tỉnh Ninh Bình và 

của xã/phường nơi em sinh sống.  
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Chủ đề 2 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 
 

 

A.  MỞ ĐẦU 

Tỉnh Ninh Bình có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với tài nguyên du lịch đa 

dạng, thuận lợi về vị trí địa lí và nhiều điều kiện kinh tế – xã hội để có thể phát 

triển nhiều loại hình du lịch.  

 

•

•

•

•

•

•

•
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B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Tài nguyên du lịch tỉnh Ninh Bình 

Tài nguyên du lịch tự nhiên của tỉnh Ninh Bình rất đa dạng, phong phú, là cơ 

sở để phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như: du lịch sinh thái, danh thắng, 

nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá khoa học,... 

a) Địa hình  

Địa hình tỉnh Ninh Bình có sự phân hoá rõ rệt và chuyển tiếp độc đáo, nghiêng 

dần từ tây bắc xuống đông nam. 

– Vùng đồi núi và địa hình các-xtơ: Phía tây và tây bắc là vùng núi đá vôi với 

cảnh quan các-xtơ đặc sắc. Những dãy núi đá vôi uốn lượn tạo nên hệ thống thung 

lũng, hang động xuyên thuỷ kì ảo như Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc, chùa 

Bích Động hay các hang động đẹp như Ngũ Động Thi Sơn, Phúc Long, Kẽm Trống,... 

– Vùng đồng bằng và ven biển: Chiếm phần lớn diện tích tỉnh, bao gồm đồng 

bằng phù sa sông và đồng bằng duyên hải Kim Sơn, Giao Thuỷ, Hải Hậu đang 

được bồi tụ, tạo thuận lợi cho du lịch biển và tham quan cánh đồng. 
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b) Khí hậu  

Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh và 

chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biển. 

– Chế độ nhiệt – ẩm: Nhiệt độ trung bình năm từ 23,3 – 24,2oC, độ ẩm cao trên 

80 %. Khí hậu có sự phân mùa rõ rệt: mùa hè nóng ẩm, mùa đông có từ 2 – 3 tháng 

lạnh (nhiệt độ dưới 18oC), tạo điều kiện khai thác du lịch đa dạng, quanh năm. 

– Hạn chế: Là khu vực thường xuyên chịu tác động của bão, áp thấp nhiệt đới 

và ngập lụt nên tỉnh Ninh Bình cần lưu ý trong công tác tổ chức các hoạt động du 

lịch ngoài trời. 

c) Nguồn nước  

Ninh Bình có mạng lưới sông ngòi dày đặc với các dòng sông lớn như sông 

Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Hoàng Long,... 

– Nước mặt: Các dòng sông không chỉ mang lại giá trị giao thông đường thuỷ 

mà còn tạo cảnh quan cho các khu du lịch. Hệ thống hồ, đầm lớn như hồ Tam Chúc 

(phường Tam Chúc), đầm Vân Long, hồ Yên Thắng có cảnh quan rất đẹp, có tiềm 

năng phát triển du lịch sinh thái lớn. 

– Nước khoáng nóng: Một tài nguyên đặc biệt có giá trị du lịch nghỉ dưỡng, 

chữa bệnh là suối nước nóng Kênh Gà và suối Thường Sung. 
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d) Sinh vật  

Sự đa dạng sinh học là điểm nhấn của tỉnh, nổi bật với các khu bảo tồn thiên 

nhiên và vườn quốc gia mang tầm quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành 

các điểm tham quan, thu hút khách du lịch đến để nghỉ dưỡng kết hợp với nghiên 

cứu khoa học, giúp học sinh nâng cao nhận thức và ý thức bảo tồn thiên nhiên. 

– Hệ sinh thái rừng: Rừng trên núi đá vôi tuy diện tích không lớn nhưng có sự 

đa dạng sinh học cao. Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của 

Việt Nam được vinh danh là Vườn quốc gia hàng đầu châu Á, nơi lưu giữ hàng 

nghìn loài động, thực vật quý hiếm.  

– Hệ sinh thái đất ngập nước và ven biển: Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập 

nước Vân Long là vùng đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, là nơi cư trú 

của loài Voọc mông trắng quý hiếm. Vườn quốc gia Xuân Thuỷ – công viên di sản 

ASEAN mới (tháng 9/2025) – thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng 

với các dải rừng ngập mặn sú, vẹt, nhiều loài chim di cư quý hiếm như cò thìa, rẽ 

mỏ thìa, bồ nông chân xám,... 

 

a) Di tích lịch sử, khảo cổ, kiến trúc 

Tỉnh Ninh Bình sở hữu hệ thống di tích lịch sử – kiến trúc phong phú, phản 

ánh chiều sâu văn hoá của vùng châu thổ sông Hồng. Tính đến năm 2025, tỉnh 

Ninh Bình có 1 106 di tích đã được xếp hạng; những di sản văn hoá tiêu biểu là  
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di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư, Đền Trần – Tháp Phổ Minh, 

chùa Bái Đính – Tam Chúc, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Non Nước. 

Đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là Di sản 

văn hoá và thiên nhiên thế giới. 

 

b) Giá trị văn hoá truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian 

Không gian văn hoá của tỉnh Ninh Bình mang đậm bản sắc văn hoá của đồng 

bằng Bắc Bộ. Tỉnh Ninh Bình có nhiều lễ hội truyền thống tập trung chủ yếu vào 

mùa xuân (lễ hội Đền Trần, lễ hội Phủ Dầy, lễ hội Hoa Lư, lễ hội chùa Bái Đính, 

lễ hội hoa Tràng An, lễ hội làng Bình Hải, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, lễ hội chùa 

Bà Đanh).  

Văn nghệ trình diễn dân gian (nghệ thuật hát chèo, chầu văn, hát xẩm, hát 

dậm,...) được gìn giữ và phát huy, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của 

nhân dân địa phương.  

Đặc biệt, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt với trung tâm là lễ hội 

Phủ Dầy đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của 

nhân loại. 
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c) Làng nghề truyền thống 

Tỉnh Ninh Bình có nhiều làng nghề nổi tiếng, gắn với lịch sử sinh kế lâu đời 

của người dân, tiêu biểu như làng đá mĩ nghệ Ninh Vân, làng thêu ren Văn Lâm, 

làng lụa Nha Xá, làng nghề cói Kim Sơn, làng nghề đúc đồng Tống Xá, làng mộc 

La Xuyên, làng cây cảnh Vị Khê, làng trống Đọi Tam, làng thêu ren An Hoà, làng 

gốm Quyết Thành,... 

 

Các làng nghề không chỉ tạo ra sản phẩm thủ công mĩ nghệ đặc sắc mà còn trở 

thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách. Bên cạnh đó, còn có 

các ngôi làng cổ mộc mạc đậm chất quê, các trung tâm văn hoá cộng đồng dân cư 

và các công trình kiến trúc độc đáo, các công trình lao động sáng tạo đã mang đến 

những trải nghiệm thú vị, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. 
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d) Ẩm thực 

Ẩm thực của tỉnh Ninh Bình đa dạng, mang đậm hương vị vùng đồng bằng 

Bắc Bộ, nổi bật là các món ăn từ dê núi, cơm cháy, nem, bún truyền thống và các 

đặc sản địa phương khác. Đặc biệt, Ninh Bình được xem là một trong những cái 

nôi của phở Việt. Nước dùng trong, ngọt thanh từ xương bò ninh kĩ, sợi phở nhỏ, 

mềm và bánh phở tráng mỏng đặc trưng. Hương vị đậm đà, tinh tế của phở bò nơi 

đây đã góp phần làm nên thương hiệu ẩm thực riêng của vùng đất Cố đô. 

 

  

 

Ẩm thực vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách, vừa góp phần quảng 

bá hình ảnh văn hoá địa phương. 

 

 

2.  Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình 

Số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch (gọi tắt là số lượt khách du lịch) 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2025 tăng trưởng khá cao, bình quân giai đoạn 

2020 – 2025 lượng khách tăng 25,4 %/năm. 
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Giai đoạn 2020 – 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành du lịch 

của Việt Nam nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề, số 

lượt khách du lịch giảm mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Hiện nay, du lịch đã được 

phục hồi nhanh chóng, năm 2025, toàn tỉnh đón gần 18 triệu lượt khách, trong đó 

có khoảng 2,0 triệu lượt khách quốc tế.  

Năm 2015 2020 2025 

Tổng số lượt khách 7,2 5,8 18,0 

Khách trong nước 6,6 5,5 16,0 

Khách quốc tế 0,6 0,3 2,0 

Cùng với sự gia tăng về số lượt khách du lịch, doanh thu du lịch của tỉnh Ninh 

Bình có mức tăng liên tục và nhanh chóng trong giai đoạn 2015 – 2025. Năm 2025, 

doanh thu du lịch của tỉnh đạt gần 18,0 nghìn tỉ đồng, gấp 6 lần năm 2020 và gấp 

10 lần năm 2015.  

Năm 2015 2020 2025 

Doanh thu du lịch 1,8 3,0 18,0 

Mặc dù có những biến động nhưng doanh thu du lịch ngày càng tăng, đóng góp 

lớn vào GRDP của tỉnh. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của ngành du lịch đối 

với nền kinh tế Ninh Bình, được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, thúc đẩy 

sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng 

tỉnh Ninh Bình trở thành “Trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hoá và tôn giáo 

của Việt Nam” vào năm 2030. 

– Du lịch văn hoá – lịch sử: Ninh Bình là một trong những kinh đô thời phong 

kiến của Việt Nam nên có nhiều di tích lịch sử – văn hoá đặc biệt quan trọng,  

đánh dấu những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Những địa điểm du lịch văn 

hoá – lịch sử nổi bật như: Khu di tích Đền Trần – chùa Tháp, Khu di tích lịch sử 

và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư, hệ thống các nhà thờ Thiên Chúa giáo như 

Phát Diệm, Bùi Chu,... 
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– Du lịch sinh thái: Ninh Bình có nhiều khu vực địa hình độc đáo, hệ sinh thái 

phong phú nên hoạt động tham quan thiên nhiên rất đa dạng. Các hoạt động du lịch 

sinh thái nổi bật là tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Cúc 

Phương, Vườn quốc gia Xuân Thuỷ,... 

– Du lịch cộng đồng: Là tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cùng với 

việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá, ngành du lịch Ninh Bình cũng khuyến 

khích các loại hình du lịch phát triển, trong đó có du lịch cộng đồng. Khi tham gia 

loại hình du lịch này, du khách được trải nghiệm các hoạt động diễn ra trong cuộc 

sống thường ngày của các gia đình như nấu ăn, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, trồng 

trọt, cấy lúa, cày ruộng, bắt tôm – cá,... Du lịch cộng đồng tập trung nhiều ở xã Gia 

Viễn, Gia Vân, phường Nam Hoa Lư. 

Ngoài ra, hiện nay Ninh Bình còn phát triển một số loại hình du lịch mới như 

nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khoẻ ở khu suối khoáng nóng Kênh Gà, khu du 

lịch Tam Cốc...; loại hình du lịch thể thao (chạy bộ, đi bộ đường dài, chơi golf,...).  

 



37 

3.  Định hướng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình  

Tỉnh Ninh Bình xác định phát triển du lịch và công nghiệp văn hoá là cụm 

ngành kinh tế mũi nhọn, lấy giá trị di sản, thiên nhiên và cộng đồng làm trụ cột. 

Mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành “Trung tâm du lịch di sản – sinh thái – văn hoá – 

tôn giáo của Việt Nam và thế giới”.  

Mục tiêu cụ thể: 

– Đến năm 2030: Du lịch đóng góp khoảng 10 % GRDP, đón 30 triệu  

lượt khách. 

– Đến năm 2035: Trở thành trung tâm du lịch của khu vực châu Á, đóng góp 

trên 15 % GRDP. 

– Tầm nhìn 2050: Trở thành thành phố du lịch quốc tế, đô thị sáng tạo toàn cầu 

được UNESCO công nhận. 

– Phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng: Tập trung nâng 

cấp chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm, hướng tới phân khúc khách có mức 

chi tiêu cao, kéo dài thời gian lưu trú. 

– Lấy du lịch văn hoá – di sản làm trụ cột: Phát huy giá trị Quần thể danh thắng 

Tràng An, Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, Đền Trần,... gắn với lễ 

hội, tín ngưỡng và làng nghề truyền thống để xây dựng thương hiệu điểm đến di 

sản – tâm linh vươn tầm quốc gia và quốc tế. 

– Đẩy mạnh du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cao cấp: Khai thác hiệu quả tài 

nguyên tại Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, suối khoáng 

nóng Kênh Gà và vùng biển Cồn Nổi theo hướng bền vững, kết hợp chăm sóc sức 

khoẻ và nghỉ dưỡng cao cấp. 

– Hình thành các tuyến du lịch liên kết vùng: Xây dựng các tuyến trục Bắc – 

Nam (Tam Chúc – Bái Đính – Tràng An – Phát Diệm), tuyến sinh thái – bảo tồn 

và tuyến nông thôn – cộng đồng, tăng cường liên kết nội tỉnh và vùng Đồng bằng 

sông Hồng. 

– Phát triển du lịch sáng tạo, đẩy mạnh kinh tế đêm và loại hình mới: Đẩy mạnh 

các hình thức night tour, phố ẩm thực, lễ hội ánh sáng; phát triển du lịch MICE (du 

lịch kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện, triển lãm với tham quan, nghỉ 

dưỡng), du lịch nông nghiệp xanh, du lịch giáo dục và các hoạt động thể thao mạo 

hiểm nhằm đa dạng hoá trải nghiệm. 
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– Ưu tiên đầu tư hạ tầng du lịch hiện đại: Đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược 

như cảng hàng không quốc tế, cảng biển du lịch, khu vui chơi – giải trí quy mô 

lớn; nâng cấp hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú và chuyển đổi số trong quản lí, 

quảng bá du lịch. 

– Một số giải pháp cụ thể: Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh tập trung vào 

các nhóm giải pháp: 

+ Chuyển đổi số: Số hoá các di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công 

nghệ thực tế ảo trong quản lí, quảng bá du lịch. 

+ Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo kĩ năng số và năng lực ngoại ngữ cho 

người dân để mỗi người dân đều là một “đại sứ du lịch”. 

+ Liên kết vùng: Xây dựng các tour liên kết như “Con đường di sản miền Bắc” 

(Hà Nội – Ninh Bình – Thanh Hoá,...) và các tuyến du lịch du thuyền. 

+ Bảo tồn bền vững: Bảo tồn và khai thác các di sản để phát triển du lịch gắn 

liền với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. 

 

C.  LUYỆN TẬP 

Dựa vào hình 2.11, hãy lập bảng thống kê các điểm du lịch tỉnh Ninh Bình gắn 

với tài nguyên du lịch phân theo các xã/phường. 

D.  VẬN DỤNG 

Thiết kế một sản phẩm để giới thiệu về du lịch tỉnh Ninh Bình hoặc điểm du 

lịch ở địa phương em. 
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Chủ đề 3 

VĂN XUÔI HIỆN ĐẠI TỈNH NINH BÌNH 

 

 

 

  

 

  

•

•

•

•

•
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Bài 1. NGÀY XƯA, NƠI ĐÂY LÀ CỬA RỪNG 

A.  MỞ ĐẦU 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Tác giả 

Tác giả Sương Nguyệt Minh sinh năm 1958, 

quê quán: làng Côi Trì, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh 

Bình. Tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn, bút danh: 

Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Yên Mô,... 

– Quá trình công tác: Sương Nguyệt Minh từng 

là người lính chiến đấu ở mặt trận biên giới Tây 

Nam (1977 – 1978), tham gia Quân tình nguyện 

Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi hoạ 

diệt chủng của Pôn Pốt (1979 – 1980); từng là học 

viên Trường Sĩ quan Lục quân 2, sinh viên ngành 

Ngữ văn – Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, học 

viên tại Học viện Chính trị – Quân sự. Ông từng 

công tác tại Học viện Quân y, sau đó là Trưởng ban 
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Văn xuôi và cán bộ sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ông là hội viên Hội 

Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. 

– Sự nghiệp văn học: 

+ Đã xuất bản 16 đầu sách, trong đó có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu 

như: Người ở bến sông Châu (tập truyện ngắn), NXB Hội Nhà văn, năm 2001, 

NXB Phụ nữ tái bản năm 2016; Mười ba bến nước (tập truyện ngắn), NXB Thanh 

niên, năm 2005, tái bản năm 2006; Truyện ngắn Sương Nguyệt Minh (tập truyện 

ngắn), NXB Công an Nhân dân, năm 2006; Trường Sa kì vĩ và gian lao (tập bút 

kí), NXB Lao động, năm 2017, NXB Kim Đồng tái bản vào các năm 2022 – 2023 

– 2024; Khi đại dịch thế kỉ Covid 19 đi qua (tập bút kí), NXB Văn học, năm 2021,... 

+ Giải thưởng: Tác phẩm của Sương Nguyệt Minh được độc giả đón nhận nồng 

nhiệt và đạt được nhiều giải thưởng cao quý như: giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn 

– bút kí Cây bút vàng của Tạp chí Văn hoá – Văn nghệ Công an (nay là Báo Văn 

nghệ Công an), 1998 – 2001; giải Nhì cuộc thi Bút kí Báo Giáo dục và Thời đại, 

năm 2024; giải Nhì cuộc thi Bút kí Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Biên phòng, 

năm 2004; giải thưởng Sách hay toàn quốc của Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh và 

Viện IRED năm 2014;... 

2.  Tác phẩm  
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1. Xác định người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong văn bản Ngày xưa, nơi 

đây là cửa rừng. Việc lựa chọn người kể chuyện và điểm nhìn như vậy có tác 

dụng như thế nào trong việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm? 

2. Câu chuyện trong Ngày xưa, nơi đây là cửa rừng được kể theo trình tự nào? Nêu 

ý nghĩa của cách kể theo trình tự ấy. 

3. Tình huống oái oăm mà nhân vật Miên gặp phải trong cuộc sống của mình là 

gì? Qua bi kịch của nhân vật Miên, nhà văn muốn gửi đến người đọc thông điệp 

nào? 

4. Hãy nêu ý nghĩa của tuyến nhân vật phụ trong việc góp phần thúc đẩy nội dung 

câu chuyện phát triển. 

5. Nhận xét về nghệ thuật trần thuật của Sương Nguyệt Minh trong văn bản. 

• Truyện ngắn Ngày xưa, nơi đây là cửa rừng thể hiện một góc nhìn mới mẻ 

của Sương Nguyệt Minh về mối tình đẹp đẽ của đôi bạn trẻ trong chiến tranh 

và cuộc sống thời hậu chiến: chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau do nó gây 

ra còn dai dẳng mãi. 

• Truyện ngắn sử dụng nghệ thuật trần thuật độc đáo, miêu tả diễn biến tâm lí 

nhân vật sâu sắc, với những giằng xé phức tạp. 
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C.  LUYỆN TẬP 

1. Phân tích những giằng xé trong nội tâm nhân vật Miên sau khi kết hôn. 

2. Không gian cửa rừng với cây sồi già được nhắc đến mấy lần trong tác phẩm? 

Nêu ý nghĩa của những chi tiết đó. 

3. Phân tích hiệu quả của nghệ thuật kể chuyện đan cài quá khứ – hiện tại trong  

tác phẩm. 

D.  VẬN DỤNG 

1. Theo em, vấn đề đặt ra trong truyện ngắn này là gì? Vấn đề đó có ý nghĩa như 

thế nào với cuộc sống hôm nay? (Hãy ghi lại bằng một đoạn văn ngắn khoảng 

10 – 15 dòng) 

2. Tìm đọc các văn bản viết về đề tài chiến tranh và chỉ ra điểm giống – khác nhau 

giữa văn bản đó với văn bản Ngày xưa, nơi đây là cửa rừng. 

3. Em tập làm nhà văn: Hãy viết một truyện ngắn hiện đại về chủ đề: “Thầy cô và 

mái trường” hoặc “Ninh Bình quê hương tôi”. 
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Bài 2. TRUYỆN CƯỜI Ở LÀNG TAM TIẾU 

A.  MỞ ĐẦU 

 

B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Tác giả 

Đoàn Ngọc Hà (sinh ngày 11/12/1945, tên khai 

sinh là Nguyễn Tế Nhị), quê ở làng Đông Sấu, xã 

Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ông lớn lên trong một 

gia đình có truyền thống nho học nền nếp, sớm thấm 

đẫm truyền thống văn hoá quê hương. Xuất thân từ 

nghề dạy học, ông đồng thời là một cây bút văn xuôi 

giàu cá tính và một người làm báo tâm huyết. Ông là 

hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ dân 

gian Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và từng giữ 

cương vị Tổng biên tập Tạp chí Sông Châu. 

Trong sáng tác, Đoàn Ngọc Hà hướng ngòi bút 

vào đời sống nông thôn và giáo dục với cái nhìn 

thẳng thắn, trực diện. Ông còn có những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu 

tầm văn hoá địa phương. Văn chương của ông giàu chất trào lộng mà vẫn thấm 

đẫm tình người. 

 Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Khảo sát văn hoá truyền thống Liễu 

Đôi (3 tập, 1981); Hoàn vương ca tích (sưu tầm, nghiên cứu, 2004); Hoa hậu quê 

(tiểu thuyết, 1997); Đời nghệ sĩ (tiểu thuyết, 2006); Thày Đàn (tiểu thuyết, 2016); 

Truyện ngắn chọn lọc (tập truyện, 2005); Thưa thày (tập truyện, 2015);... Ông đã 

nhận nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải Nhất truyện ngắn báo Văn nghệ 

với tác phẩm Truyện cười ở làng Tam Tiếu (1989). 
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Truyện cười ở làng Tam Tiếu là tác phẩm tiêu biểu viết về nông thôn trong 

những năm đầu Đổi mới1. Với tiếng cười trào phúng hiện đại, truyện phơi bày 

những nghịch lí của đời sống và gợi nhiều suy ngẫm về con người, quyền lực và 

vận may. 

2.  Tác phẩm 

 
1 Đổi mới: công cuộc cải cách kinh tế – xã hội bắt đầu từ năm 1986 theo Nghị quyết Đại hội 

VI của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2 Cổ dài ống đót: cổ nhỏ, cao và dài như đốt cây tre. 
3 Chân sếu: chân dài, gầy guộc như chân của loài chim sếu. 
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1 Bốt-tin: một loại giày có mũi nhọn hơi hếch lên. Đây là một loại giày thời trang lúc  

bấy giờ. 
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1. Tóm tắt quá trình ông Tạ Phong Ba từ một người bình thường trở thành “người 

hùng” ngành nông nghiệp. Nhận xét những nghịch lí trong quá trình ấy.  

2. Xác định ngôi kể trong đoạn trích. Người kể chuyện đã sử dụng giọng điệu chủ 

yếu nào để khắc hoạ nhân vật Tạ Phong Ba?  

3. Qua ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, các tình huống và sự tung hô của mọi 

người, nhân vật Tạ Phong Ba hiện lên với những đặc điểm nổi bật nào? Từ đó, 

hãy nhận xét dụng ý nghệ thuật của nhà văn.  

4. Vì sao tiếng cười trong truyện là “tiếng cười ra nước mắt”? 

5. Qua hình tượng Tạ Phong Ba, truyện gợi ra những vấn đề gì của đời sống nông 

thôn trong giai đoạn đầu Đổi mới? 

6. Từ nội dung của truyện, em có suy nghĩ gì về vận may của con người trước 

những biến đổi của xã hội?  
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• Truyện cười ở làng Tam Tiếu là tác phẩm tiêu biểu viết về nông thôn những 

năm đầu Đổi mới. Qua hành trình “gặp vận” của Tạ Phong Ba, truyện phơi 

bày nghịch lí giữa danh xưng và thực lực, gợi suy ngẫm về vận may và giá 

trị con người trước những biến động xã hội. 

• Tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật trào phúng hiện đại với tình huống nghịch 

lí, chi tiết phóng đại, giọng điệu mỉa mai, qua đó tạo nên tiếng cười vừa hài 

hước, vừa giàu tính phản biện. 

C.  LUYỆN TẬP 

1. Chọn một chi tiết hoặc tình huống mà em cho là gây cười nhất trong truyện. 

Phân tích vì sao chi tiết hoặc tình huống ấy tạo được hiệu quả trào phúng. 

2. Phân tích vai trò của người kể chuyện trong việc tạo nên tiếng cười trào phúng 

của tác phẩm. 

D.  VẬN DỤNG 

1. Theo em, vận may có thể đưa con người đến thành công, nhưng điều gì mới quyết 

định giá trị bền vững của mỗi người? Liên hệ với thực tiễn cuộc sống hiện nay. 

2. Từ tiếng cười trào phúng trong truyện, em có suy nghĩ gì về vai trò và trách 

nhiệm của văn học, báo chí (hoặc người viết) trong việc định hướng nhận thức 

xã hội hiện nay? 
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Bài 3. SÔNG VẠC ĐÊM TRĂNG 

A.  MỞ ĐẦU 

B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Tác giả 

 

 

Tạ Hữu Yên (1927 – 2013) quê ở phường 

Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông có nhiều bút 

danh khác nhau như: Tạ Hữu, Lê Hữu, Xuân 

Hữu, Đông Xuân, Cử Tạ.  

Tạ Hữu Yên là hội viên Hội Nhà văn Việt 

Nam. Ông đã được nhận nhiều giải thưởng cao 

quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2017, 

Tạ Hữu Yên được trao tặng Giải thưởng Nhà 

nước về Văn học nghệ thuật cho toàn bộ các tác 

phẩm của ông. Tạ Hữu Yên cũng là một trong 

những nhà thơ có nhiều bài thơ được phổ nhạc 

ở Việt Nam. 
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Tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Đôi dép Bác Hồ (1969), Anh về cùng mùa 

hoa (1980), Ngọn súng biên phòng (trường ca, 1983), Sấm dậy trưa hè (trường ca, 

1984), Thung lũng lửa và hoa (trường ca, 1987), Nữ tướng Việt Nam (truyện kể, 

1991), Tuyển tập thơ phổ nhạc (1997), Nhớ Bác (thơ, 2001), Tuyển tập Tạ Hữu 

Yên (2006). 

2.  Tác phẩm  

 
1 Sông Vạc: một trong những con sông nội tỉnh lớn ở Ninh Bình. Theo phân loại của Ban 

Quản lí Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình, sông Vạc là một phụ lưu của sông Đáy. Sông 

Vạc do một số phân lưu của sông Hoàng Long như các sông Chanh, sông Bến Đang, sông Sào 

Khê và các sông nhỏ khác như sông Ngô Đồng, sông Luồn, sông Vo, sông Vân hợp lưu tại khu 

vực Cầu Yên (phường Nam Hoa Lư). Sông Vạc tiếp tục chảy qua những cánh đồng, là ranh giới 

giữa hai huyện Yên Mô và Yên Khánh cũ, nay là 3 phường Nam Hoa Lư, Đông Hoa Lư, Yên 

Thắng và 5 xã: Yên Khánh, Yên Mô, Yên Từ, Khánh Nhạc, xuyên dọc xã Phát Diệm rồi đổ 

vào sông Đáy tại Âu Kim Đài. 
2 Lí lịch: là những điều cần biết được kê thành văn bản về quá khứ và hiện tại của một người 

hay một vật. 
3 Sông Đáy: là dòng sông chảy từ phía tây Hà Nội (trước đây là tỉnh Hà Tây), xuyên qua tỉnh 

Ninh Bình, đổ ra Biển Đông tại cửa Đáy (xã Kim Đông). 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%C3%A1y
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1. Chỉ ra thời điểm tác giả quan sát dòng sông Vạc trong tác phẩm. Ở thời điểm 

đó, sông Vạc hiện lên như thế nào? 

2. Chỉ ra cách lí giải nguồn gốc của tên gọi sông Vạc trong văn bản. Qua cách gọi 

tên đó, người dân Ninh Bình đã bộc lộ tình cảm thế nào với dòng sông quê 

hương? 

3. Dựa vào văn bản, hãy tóm tắt thuỷ trình của sông Vạc. Qua thuỷ trình đó, dòng 

sông hiện lên với những vẻ đẹp tự nhiên nào? 

4. Sông Vạc gắn liền với quê hương Ninh Bình qua những dấu mốc lịch sử nào? 

Điều đó gợi cho em suy nghĩ gì về vẻ đẹp của dòng sông? 

5. Cái “tôi” trữ tình trong văn bản thể hiện tình cảm, cảm xúc gì? Hãy dẫn ra một 

số câu văn thể hiện rõ tình cảm, cảm xúc ấy. 

6. Nhận xét về đặc điểm của thể kí thể hiện trong văn bản. 

• Bài kí “Sông Vạc đêm trăng” đã tái hiện vẻ đẹp thơ mộng, trù phú của dòng 

sông Vạc – dòng sông lịch sử gắn bó với quá trình đấu tranh giữ nước của 

dân tộc. Qua tác phẩm, Tạ Hữu Yên thể hiện tình yêu, sự gắn bó thân thiết, 

niềm tự hào với dòng sông quê hương. 

• Bài kí được viết bằng lối hành văn chân thực, giàu cảm xúc; cách quan sát  

tỉ mỉ, tinh tế; miêu tả sinh động và bố cục rõ ràng, hợp lí. 

C.  LUYỆN TẬP 

1. Nhan đề “Sông Vạc đêm trăng” gợi cho em suy nghĩ gì? 

2. Em ấn tượng nhất với đoạn văn nào trong văn bản “Sông Vạc đêm trăng”?  

Vì sao? 

3. Phân tích sự kết hợp giữa yếu tố tự sự và trữ tình của thể loại kí qua một vài 

biểu hiện cụ thể của văn bản “Sông Vạc đêm trăng”. 

4. Văn bản “Sông Vạc đêm trăng” khơi gợi trong em những tình cảm gì đối với 

quê hương? 
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D.  VẬN DỤNG 

1. Viết một bài kí hoặc một bài tản văn về một dòng sông của quê hương Ninh 

Bình (Gợi ý: sông Sào Khê, sông Hoàng Long, sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, 

sông Châu,...). 

2. Hãy chuyển thể nội dung văn bản “Sông Vạc đêm trăng” thành một tác phẩm 

nghệ thuật: tranh vẽ/ bài thơ/ bản nhạc hoặc biên soạn một bài thuyết trình giới 

thiệu về quê hương, sông núi Ninh Bình. 
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Chủ đề 4 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH  

 Ở TỈNH NINH BÌNH 
 

 

  

  

  

•

•

•

•

•
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Bài 1. MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  

Ở TỈNH NINH BÌNH 

A.  MỞ ĐẦU 

 

Tỉnh Ninh Bình có diện tích tự nhiên  

3 942,6 km², quy mô dân số 4 412 264 người, 

chính thức được thành lập từ ngày 01/7/2025 

trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định 

và Ninh Bình. Tỉnh có địa hình đa dạng: phía 

tây là khu vực đồi núi đá vôi, tiếp đến là dải 

đồng bằng phù sa, phía đông là vùng đồng 

bằng duyên hải ven biển. Tài nguyên thiên 

nhiên phong phú tạo cơ hội thúc đẩy phát triển 

kinh tế – xã hội, song cũng đặt ra thách thức 

lớn về bảo vệ môi trường. 

B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Ninh Bình 

Năm 2025, tỉnh Ninh Bình có tổng diện tích tự nhiên là 394 262 ha. Trong đó, 

đất nông nghiệp chiếm ưu thế với 258 242 ha (65,5 %); đất phi nông nghiệp là  

125 375 ha (31,8 %); đất chưa sử dụng còn 10 645 ha (2,7 %). 

Vùng đồng bằng với phần lớn 

diện tích là đất sản xuất nông nghiệp, 

trong đó diện tích đất trồng lúa đạt 

148 114 ha (chiếm 37,5 % diện tích 

tự nhiên). Đây là nơi sản xuất lương 

thực trọng điểm của tỉnh và khu vực. 

Ngoài ra có 16 985 ha đất trồng cây 

hàng năm khác và 21 877 ha đất 

trồng cây lâu năm. 
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Vùng đồi núi có khoảng 37 528 ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng đặc dụng là 

17 764 ha, rừng phòng hộ là 14 845 ha và rừng sản xuất là 4 919 ha đã góp phần 

phát huy giá trị sinh thái và du lịch. 

Vùng ven biển với 30 599 ha đất nuôi trồng thuỷ sản, 591 ha đất làm muối là 

lợi thế để phát triển kinh tế biển. 

 

Tỉnh Ninh Bình có 

nguồn tài nguyên khoáng 

sản phong phú đa dạng. Đá 

vôi, đá đô-lô-mit, đất sét và 

cát san lấp là nhóm khoáng 

sản chủ lực phân bố chủ yếu 

ở vùng đồi núi phía tây và 

ven biển, tạo điều kiện cho 

phát triển công nghiệp xi 

măng và vật liệu xây dựng. 

Trữ lượng đá vôi xi 

măng năm 2025 khoảng 4 

150 triệu tấn, đất sét xi măng 

khoảng 539,6 triệu tấn; cát 

xây dựng khoảng 11,6 triệu 

m³, cát san lấp ven biển 

khoảng 163 triệu m³. 

 

Ngoài ra, tỉnh còn một số khoáng sản khác. Trong đó, có nguồn nước khoáng 

nóng tại Kênh Gà, khu vực Cúc Phương giúp phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Để 

bảo tồn nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan, việc khai thác khoáng 

sản cần tuân thủ quy hoạch và áp dụng công nghệ phù hợp. 
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Tỉnh có nguồn tài nguyên nước 

phong phú với tổng trữ lượng nước mặt 

khoảng 100,5 tỉ m³/năm; có mạng lưới 

sông ngòi dày đặc với mật độ 1,0 – 1,3 

km/km². Tổng chiều dài các con sông là 

1 599,1 km bao gồm các sông lớn như 

sông Hồng, sông Đáy và các sông nội 

tỉnh. Nhờ đó, nguồn nước cơ bản đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp 

và các hoạt động kinh tế – xã hội. 

 

Hệ thống hồ chứa có dung tích hữu ích khoảng 59,5 triệu m³. Các hồ tiêu biểu 

như Yên Đồng, Yên Thắng, Đá Lải, Đồng Chương giữ vai trò quan trọng trong 

điều tiết lũ và cấp nước. 

Tuy nhiên, nguồn nước đang chịu sức ép lớn do ô nhiễm. Tác động của biến 

đổi khí hậu khiến xâm nhập mặn gia tăng, ranh giới mặn 1 ‰ trên các sông Ninh 

Cơ, sông Hồng lấn sâu vào nội đồng trung bình 22 – 25 km, có thời điểm lên tới 

35 – 40 km. Điều đó đã đe doạ an ninh nguồn nước sinh hoạt và sản xuất. 

 

a) Tài nguyên rừng 

Năm 2025, tỉnh Ninh Bình có tổng diện tích rừng là 37 574,4 ha với trữ lượng 

gỗ khoảng 3 089 m³. Trong đó, rừng đặc dụng có diện tích lớn nhất với 18 328,1 

ha, rừng phòng hộ 14 327,2 ha và rừng sản xuất 4 919,1 ha. Rừng phân bố chủ yếu 

trên địa hình núi đá vôi, núi đất và vùng đất ngập nước ven biển. 

Rừng mọc trên núi đá vôi tập trung ở khu vực phía tây của tỉnh, với tổng diện 

tích 7 241,0 ha thuộc kiểu rừng thường xanh nhiệt đới ẩm, phân thành nhiều tầng, 

tán. Đây là hệ sinh thái độc đáo và quý giá, chứa đựng nhiều nguồn gen đặc hữu, 

quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế. 

Rừng trên núi đất phân bố ở vùng núi Tây Nam của tỉnh và các đồi núi của vùng 

đồng bằng. Đây là rừng nhiệt đới thường xanh có cấu trúc 3 – 4 tầng, các loài cây lá 

rộng chiếm ưu thế. Rừng trồng có khoảng 1 254,5 ha, chủ yếu có cấu trúc 2 tầng. 
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Rừng ngập mặn phân bố ở các xã ven 

biển với tổng diện tích khoảng 3 200 ha. 

Ngoài tác dụng chắn sóng, chắn gió bão, 

bảo vệ đê, hạn chế sạt lở bờ biển, rừng còn 

giúp điều hoà khí hậu, bảo tồn đa dạng 

sinh học và nguồn lợi thuỷ sản. 

 

 

b) Đa dạng sinh học 

Công tác điều tra, bảo tồn đa dạng 

sinh học ghi nhận năm 2025 tại tỉnh 

Ninh Bình có 5 620 loài sinh vật (4 092 

loài thực vật và 1 528 loài động vật). 

Đặc biệt, có 268 loài nguy cấp, quý 

hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam (87 

loài thực vật và 181 loài động vật), 

trong đó tiêu biểu là Voọc mông trắng. 

Về thực vật, tỉnh đã thống kê được 

3 714 loài thực vật bậc cao và 378 loài 

thực vật bậc thấp, phân bố ở nhiều sinh 

cảnh khác nhau; trong đó có 87 loài 

nguy cấp, quý hiếm. 

 

Bên cạnh các loài động, thực vật hoang dã, tỉnh còn chú trọng bảo tồn đa dạng 

nguồn gen vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là các giống đặc sản của mỗi địa phương, 

góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững. 
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Tỉnh có bờ biển dài khoảng 90 km và vùng biển rộng. Có 5 cửa sông lớn chảy 

ra biển là cửa Ba Lạt, cửa Lạch Giang, cửa Ninh Cơ, cửa Đáy và cửa Lạch Càn tạo 

nên vùng bãi bồi lấn ra biển 80 – 100 m/năm. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển 

phát triển mạnh, tiêu biểu là Vườn quốc gia Xuân Thuỷ – nơi cư trú của nhiều loài 

chim di cư và nguồn lợi thuỷ hải sản phong phú. Năm 2025, diện tích nuôi trồng 

thuỷ hải sản khoảng 35 265 ha, tổng sản lượng trên 306 800 tấn; trong đó khai thác 

từ biển khoảng 71 400 tấn. Một số khu vực ven biển có điều kiện thuận lợi cho sản 

xuất muối. 

Tuy nhiên, môi trường biển 

cũng đang đối mặt với thách 

thức từ biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng. Sự gia tăng mật độ 

phương tiện khai thác và việc áp 

dụng các phương thức sản xuất 

thiếu bền vững đã gây ô nhiễm 

môi trường, làm biến đổi chuỗi 

thức ăn, suy giảm nguồn lợi tự 

nhiên và đe doạ đa dạng sinh 

học, đặc biệt là tại khu vực ven 

bờ. Thực trạng đó đòi hỏi các 

giải pháp bảo tồn và khai thác 

bền vững. 

 

 

2.  Thực trạng môi trường tỉnh Ninh Bình 

Nhìn chung, chất lượng môi trường đất trên toàn tỉnh còn khá tốt. Đa số các vị 

trí quan trắc đều có hàm lượng kim loại nặng (như As, Pb, Zn, Cu, Cd) và dư lượng 

thuốc bảo vệ thực vật nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kĩ thuật quốc 

gia (QCVN 03:2023/BTNMT). 

Tuy nhiên, ô nhiễm cục bộ đã xuất hiện tại các bãi rác, các khu vực xử lí chất 

thải. Tại một số bãi rác, hàm lượng Asen trong đất có thời điểm vượt quy chuẩn 

1,9 lần. Chất thải rắn, nước rỉ rác có thể mang theo kim loại nặng cùng nhiều chất 

gây ô nhiễm khác và các vi sinh vật có hại làm ô nhiễm đất, mạch nước ngầm. 
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Trước thực trạng đó, các địa phương đã chú trọng tuyên truyền cho người dân việc 

xử lí, phân loại và để rác đúng nơi quy định. Nhà máy Điện rác Greenity Nam Định 

tại phường Mỹ Lộc với tổng mức đầu tư 1 760 tỉ đồng đang được hoàn thiện và 

chuẩn bị đưa vào sử dụng. 

Khu vực đất canh tác tại một số làng 

nghề có dấu hiệu tích tụ kẽm, chì. Có nơi 

hàm lượng chì lên đến 27,8 mg/kg, hàm 

lượng kẽm lên tới 44 mg/kg. Nguyên nhân 

chính gây suy thoái đất là việc lạm dụng 

phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật 

trong nông nghiệp, các loại chất thải sinh 

hoạt, làng nghề và công nghiệp chưa được 

xử lí triệt để. 

 

 

Giai đoạn 2020 – 2025, trong khi các sông lớn như sông Hồng, sông Hoàng 

Long và các hồ chứa duy trì chất lượng nước tốt (WQI đạt 77 – 97; WQI là chỉ số 

chất lượng nước, càng cao càng tốt) thì hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy ở khu vực 

phía bắc tỉnh có thời điểm bị ô nhiễm nặng do nước thải sinh hoạt, công nghiệp và 

làng nghề chưa qua xử lí từ thượng nguồn chảy về. Chỉ số amoni trên sông Nhuệ 

có thời điểm vượt quy chuẩn tới 129 lần, sông Đáy vượt 54,7 lần làm suy giảm hệ 

sinh thái thuỷ sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. 

Trước thực trạng này, tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống quan trắc tự động, 

tăng số trạm xử lí nước thải tập trung. Năm 2025, có 18/20 khu công nghiệp và 

15/43 cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lí nước thải tập trung. Công tác bảo vệ 

môi trường được lồng ghép trong quy hoạch; thực hiện nạo vét, cải tạo các dòng 

sông và mạng lưới kênh mương nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sức khoẻ 

cộng đồng. 
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Dựa trên số liệu quan trắc giai đoạn 2020 – 2025, chất lượng môi trường không 

khí tại tỉnh Ninh Bình có sự phân hoá giữa các vùng. Tại các khu du lịch sinh thái 

như Tràng An, Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, Khu bảo tồn Vân Long 

và vùng ven biển, chất lượng không khí duy trì ở mức tốt. Ở khu dân cư, các chỉ 

số khí thải (CO, CO₂, NO₂, SO₂) và tiếng ồn cơ bản nằm trong giới hạn cho phép 

của quy chuẩn Việt Nam (QCVN 05:2023/BTNMT). 

Tuy nhiên, ô nhiễm bụi là vấn đề môi trường đáng lo ngại tại các nút giao 

thông, khu vực khai thác khoáng sản và cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Tại một 

số tuyến giao thông, nồng độ bụi từng ghi nhận vượt quy chuẩn 32,8 lần. Nguyên 

nhân là do mật độ phương tiện vận tải quá cao, làm phát sinh nhiều khí thải và gây 

bụi cuốn. Tại một số làng nghề cũng ghi nhận ô nhiễm khí thải, bụi và tiếng ồn: có 

nơi nồng độ bụi vượt quy chuẩn 2,3 lần, tiếng ồn vượt quy chuẩn tới 1,1 lần. Tình 

trạng đốt rác, đốt rơm rạ sau thu hoạch và khí phát thải trong chăn nuôi cũng là 

nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. 

Ở các khu công nghiệp, nồng độ khí độc hại cơ bản được kiểm soát tốt nhờ 

công nghệ xử lí khí thải hiện đại tại các nhà máy. 

 

 

C.  LUYỆN TẬP 

1. Căn cứ vào những nội dung em đã tìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên tỉnh Ninh 

Bình, hãy xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau: 

a) Diện tích đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất trong cơ cấu đất đai của tỉnh 

do địa hình chủ yếu là núi đá vôi. 

b) Tài nguyên khoáng sản của tỉnh là nguồn lực quan trọng cho phát triển công 

nghiệp xi măng, vật liệu xây dựng và du lịch nghỉ dưỡng. 

c) Mạng lưới sông ngòi của tỉnh có mật độ cao, đảm bảo nguồn nước cho sản 

xuất, tuy nhiên đang đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu. 

d) Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân 

Long chỉ có giá trị về mặt du lịch, ít có ý nghĩa về bảo tồn đa dạng sinh học 

và nguồn gen. 
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2. Dựa trên hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 – 2025, hãy xác 

định tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau: 

a) Chất lượng môi trường không khí tại tất cả các khu vực trong tỉnh, bao gồm 

cả các nút giao thông và làng nghề, đều luôn duy trì ở mức tốt. 

b) Một số khu vực đất canh tác tại các làng nghề và bãi rác đã xuất hiện dấu 

hiệu ô nhiễm cục bộ với hàm lượng kim loại nặng (như Asen, chì) vượt quy 

chuẩn. 

c) Chất lượng nước sông Nhuệ và sông Đáy (khu vực phía bắc tỉnh) luôn đạt 

mức tốt, không chịu ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt và công nghiệp. 

d) Việc lạm dụng phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật và chất thải chưa 

được xử lí triệt để là những nguyên nhân chính gây suy thoái môi trường đất. 

D.  VẬN DỤNG 

Thu thập tài liệu, tranh ảnh, video để viết báo cáo ngắn về bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường ở nơi em sống. 
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Bài 2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TĂNG TRƯỞNG XANH  

Ở TỈNH NINH BÌNH 

A.  MỞ ĐẦU 

 

B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Khái quát chung về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh 

Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại 

mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. 

Phát triển bền vững được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính, tương hỗ lẫn nhau 

là xã hội, kinh tế và môi trường. 

– Xã hội: Xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, đảm bảo mọi người đều 

có cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và việc làm. Mô hình phát triển du lịch Tràng An 

(phường Hoa Lư) và Tam Cốc – Bích Động (phường Nam Hoa Lư) là một minh 

chứng điển hình. Việc sử dụng cư dân địa phương làm người chèo đò và hướng 

dẫn viên không chỉ tạo ra việc làm ổn định, giảm nghèo bền vững mà còn biến mỗi 

người dân thành một “đại sứ du lịch” góp phần lan toả giá trị di sản đến du khách. 

– Kinh tế: Tăng trưởng kinh tế ổn định, không làm ảnh hưởng xấu, cạn kiệt các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc gây ra hậu quả tiêu cực về môi trường và xã hội. 
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Ví dụ tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông – Aurora IP (xã Rạng Đông), dự 

án có hạ tầng kĩ thuật xanh, hiện đại; hệ thống cung cấp nước mặt và xử lí nước 

thải công nghệ cao giúp tiết kiệm đến 40 % lượng nước trong quá trình nhuộm và 

đảm bảo 100 % chất thải được xử lí đạt chuẩn trước khi xả thải. 

 

– Môi trường: Khai thác tài nguyên đi đôi với trách nhiệm bảo vệ và phục hồi 

môi trường tự nhiên. Ví dụ tại Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (phường Tam 

Chúc), các hoạt động kinh tế được tổ chức gắn liền với nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh 

học, đặc biệt là loài voọc mông trắng quý hiếm. Thông qua việc quy hoạch nghiêm 

ngặt hệ thống vùng đệm và vùng lõi, kết hợp với các biện pháp khôi phục rừng đặc 

dụng và kiểm soát tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển, địa phương đã duy trì được 

hệ sinh thái bền vững cho các loài linh trưởng phát triển. 

Tăng trưởng xanh có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của 

tỉnh Ninh Bình nói riêng, của Việt Nam và toàn thế giới nói chung. 

Tăng trưởng xanh là mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, sử 

dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, dựa trên nền 

tảng khoa học – công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển 
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kết cấu hạ tầng xanh, xây dựng lối sống xanh,... nhằm hướng tới sự phát triển bền 

vững, thịnh vượng về kinh tế và công bằng xã hội. 

Tăng trưởng xanh có những đặc điểm chính sau: 

 

 
 

 

2.  Vai trò và ý nghĩa của phát triển bền vững, tăng trưởng xanh đối với tỉnh 

Ninh Bình 

 

Tăng trưởng xanh giúp tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế theo hướng bền vững 

và hiệu quả hơn. Trong nông nghiệp, việc áp dụng mô hình nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn,... đã góp phần nâng cao chất lượng nông sản, 

tăng giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Trong 

công nghiệp, việc chú trọng phát triển công nghiệp sạch, sử dụng công nghệ xanh, 

tiết kiệm năng lượng,... giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt 

là du lịch xanh và du lịch sinh thái,... định hướng chuyển đổi xanh giúp khai thác 

hiệu quả tiềm năng du lịch tự nhiên và văn hoá của địa phương, mở ra nhiều cơ hội 

việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người dân địa phương. Trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguy 

cơ ngập lụt vùng ven biển, tỉnh đã chú trọng thực hiện chuyển đổi xanh, thúc đẩy 
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sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng 

tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái ven biển. 

 

Đối với bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên như đất, nước và năng 

lượng giúp hạn chế khai thác quá mức và suy thoái môi trường. Các biện pháp như 

giảm phát thải, xử lí chất thải, tái chế và tái sử dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn 

góp phần giảm ô nhiễm đất, nước và không khí. Điều này đặc biệt cần thiết đối với 

các tỉnh đồng bằng như tỉnh Ninh Bình – địa phương dễ chịu tác động của biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng và thiên tai. 
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Bên cạnh đó, tăng trưởng xanh còn có vai trò quan trọng trong bảo tồn di sản 

thiên nhiên và văn hoá của tỉnh. Ninh Bình là nơi có Quần thể danh thắng Tràng 

An – di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới; có khu sinh thái và dự trữ sinh quyển 

ven biển Xuân Thuỷ và có nhiều di tích lịch sử, làng nghề truyền thống lâu đời. 

Việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh giúp khai thác hợp lí các giá trị di 

sản, đồng thời bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái và bản sắc văn hoá địa phương. Qua 

đó, các di sản không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho 

phát triển kinh tế – xã hội lâu dài của tỉnh. 

 

C.  LUYỆN TẬP 

Câu 1. Hãy lựa chọn một mô hình phát triển bền vững cụ thể tại tỉnh Ninh Bình 

(ví dụ: Quần thể danh thắng Tràng An, hình thức nông nghiệp hữu cơ hoặc sản 

xuất sạch tại các khu công nghiệp,...) và phân tích sự tác động qua lại giữa ba 

trụ cột phát triển bền vững trong mô hình đã chọn. Nếu coi nhẹ yếu tố môi 

trường để đổi lấy lợi ích kinh tế trước mắt, mô hình đó sẽ đối mặt với những rủi 

ro gì? 

Câu 2. Tại sao tỉnh Ninh Bình lại xác định “Tăng trưởng xanh” là con đường tất 

yếu để bảo tồn Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới – Quần thể danh thắng 

Tràng An? 
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D.  VẬN DỤNG 

Hãy chụp ảnh hoặc vẽ tranh về một hành động thực tế (tích cực hoặc tiêu cực) 

đối với môi trường tại nơi em sinh sống và học tập. Viết một thông điệp ngắn (35 – 

50 chữ) để vận động cộng đồng thực hiện lối sống xanh từ chính hình ảnh đó. 
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Bài 3. THỰC TIỄN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

TẠI TỈNH NINH BÌNH 

A.  MỞ ĐẦU 

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) là di sản hỗn hợp (văn hoá và thiên 

nhiên) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á được 

UNESCO công nhận (2014), có diện tích 6 172 ha, nổi bật với cảnh quan đá vôi 

các-xtơ, hệ thống hang động, sông ngòi và các giá trị khảo cổ tiền sử. Tràng An 

không chỉ là điểm đến du lịch sinh thái, tâm linh hấp dẫn mà còn là một “dấu chấm 

xanh” trên bản đồ du lịch thế giới, kết nối trong hành trình di sản miền Bắc. Đây 

là nguồn lực quan trọng để tỉnh Ninh Bình khai thác, phát triển công nghiệp văn 

hoá bền vững, hiệu quả trong thời gian tới. 

 

 

B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Tiềm năng và thực trạng phát triển bền vững ở tỉnh Ninh Bình 

Ninh Bình thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Hồng với hệ thống 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ thuận lợi cho phát triển logistics xanh 

và thu hút đầu tư công nghệ sạch. Sau sáp nhập tỉnh, Ninh Bình sở hữu diện tích 

hơn 3 942 km2, vị trí địa lí vừa giáp biển, vừa giáp các khu vực kinh tế năng động, 
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đặc biệt là thành phần kinh tế biển với bờ biển dài khoảng 90 km, mở ra cơ hội 

phát triển kinh tế biển đa ngành (logistics, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo) 

theo hướng xanh và bền vững.  

Sau sáp nhập, Ninh Bình có tiềm năng đất đai rộng lớn với nhiều loại đất và 

hệ sinh thái đa dạng để phát triển nông nghiệp từ miền núi tới đồng bằng và  

ven biển.  

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và phát triển các sản phẩm đặc trưng 

như gạo đặc sản (gạo Kim Sơn, gạo tám xoan, gạo nếp cái hoa vàng Hải Hậu,...); 

dê núi, bò sữa, vịt biển Nam Định, ngao Kim Sơn (đã được cấp chứng nhận ASC 

quốc tế), cá đồng, tôm sú, tôm càng xanh, cua biển vùng ven biển,... được chú 

trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng thương hiệu địa phương. 

Ninh Bình xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái có tiềm 

năng phát triển, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao phục vụ du khách và 

thị trường, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo việc làm tại chỗ cho người dân, 

thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. 

 

Tỉnh Ninh Bình hiện gặp nhiều khó khăn trong phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

Diện tích được chứng nhận hữu cơ chỉ đạt 25,9 ha trên tổng số 260 nghìn ha đất 

nông nghiệp. Việc sở hữu đất đai còn manh mún gây trở ngại cho việc áp dụng quy 

trình và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Chi phí sản xuất theo hướng hữu cơ cao, trong 

khi lực lượng lao động nông nghiệp đang già hoá và thiếu lao động trẻ có trình độ. 
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Ngoài ra, biến đổi khí hậu cùng với quy trình chứng nhận hữu cơ đòi hỏi nhiều 

thời gian và chi phí, tạo thêm áp lực cho quá trình phát triển. 

Giai đoạn 2026 – 2030, Ninh Bình định hướng xây dựng nền nông nghiệp sinh 

thái – hữu cơ – đa giá trị, lấy du lịch làm động lực phát triển và có nhiều chính 

sách hỗ trợ kịp thời để từng bước chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đa giá trị. 

 

Theo phương án phát triển công nghiệp cao trong Quy hoạch của tỉnh giai đoạn 

2021 – 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay 

toàn tỉnh được duyệt quy hoạch tổng số 117 cụm công nghiệp với diện tích 5 583 

ha và 1 khu kinh tế Ninh Cơ. Trong đó đã có 80 cụm công nghiệp đã được thành 

lập/mở rộng và 43 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng đã được 

đầu tư (đường giao thông, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh,...) tạo mặt 

bằng tương đối hoàn chỉnh cho hoạt động sản xuất, đáp ứng yêu cầu của nhà đầu 

tư thứ cấp. Toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp có hệ thống xử lí nước thải tập trung 

với tổng công suất đạt 19 550 m3/ngày đêm, bao gồm các cụm công nghiệp: Gia 

Vân, Gia Phú, Gia Lập, Khánh Thượng, Cầu Yên, Văn Phong, Đồng Hướng, Ninh 

Vân, Xuân Tiến, Yên Dương, An Xá, Bình Lục, Lê Hồ, Cầu Giát và Cổ Lễ.  

Việc sáp nhập 3 tỉnh giúp kết nối hệ thống các cụm công nghiệp trở thành vệ 

tinh hiệu quả cho các khu công nghiệp lớn như: Đồng Văn, Bảo Minh, Khánh Phú, 

Gián Khẩu,... đang thu hút các dự án có tính chiến lược cho sự phát triển của ngành 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang gặp phải những khó khăn 

và hạn chế trong quá trình triển khai. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến công 

tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa 

cháy. Hệ thống cụm công nghiệp phát triển chưa đồng đều, một số nơi hạ tầng kĩ 

thuật đã xuống cấp, thiếu hệ thống xử lí nước thải tập trung. Quy mô các cụm công 

nghiệp nhìn chung còn nhỏ, phát triển manh mún, thiếu sự liên kết và định hướng 

dài hạn. Ngoài ra, nguy cơ ô nhiễm môi trường tại nhiều cụm công nghiệp đang 

hiện hữu, gây áp lực lớn cho công tác quản lí nhà nước và thực hiện mục tiêu phát 

triển bền vững. 
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Sau sáp nhập, không gian biển, ven biển của Ninh Bình được mở rộng với bờ 

biển dài, có nhiều cửa sông lớn và vùng triều, đầm phá rộng, tạo điều kiện phát 

triển kinh tế biển đa ngành như khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch sinh thái, 

văn hoá, dịch vụ cảng biển và năng lượng tái tạo. 

Ngư trường phong phú và hệ sinh thái đa dạng mang lại nguồn lợi thuỷ hải sản 

lớn, thúc đẩy ngành đánh bắt và chế biến.  

 

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản và phát triển du lịch với mật độ cao có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái rừng ngập mặn và đa 

dạng sinh học. Quá trình chuyển đổi từ khai thác thô sang nuôi trồng thuỷ sản công 

nghệ cao đòi hỏi nguồn vốn lớn và năng lực quản lí phù hợp. Bên cạnh đó, khu 

vực ven biển chịu tác động trực tiếp của hiện tượng nước biển dâng, bão lũ, làm 

gia tăng rủi ro đối với các hoạt động kinh tế. 

Không gian biển mở rộng tạo điều kiện cho việc quy hoạch vùng biển liên kết. 

Khu vực ven biển, đặc biệt là Khu kinh tế Ninh Cơ, có lợi thế chiến lược để phát 

triển logistics biển và dịch vụ hậu cần nghề cá, hướng tới mục tiêu trở thành trung 

tâm logistics cấp vùng trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Thanh Hoá. 

Tuy nhiên, việc kết nối và quy hoạch đồng bộ hạ tầng vùng biển sau khi sáp nhập 

địa giới hành chính đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian triển khai đáng kể.  
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Việc hợp nhất tạo ra một không gian chiến lược quan trọng, giúp Ninh Bình 

trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển phía bắc. 

2.  Mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương 

Sau sáp nhập, Ninh Bình sở hữu một “kho báu” di sản đa dạng và phong phú 

với trên 5 000 di tích được kiểm kê, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt và 40 

di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và 01 di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới.  

a) Di sản văn hoá vật thể 

Ninh Bình từng là kinh đô của nước Đại Cồ Việt vào thế kỉ X, với nhiều di sản 

vật thể quan trọng gắn liền với các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần như đền thờ 

vua Đinh Tiên Hoàng, đền thờ vua Lê Đại Hành, chùa Địch Lộng, đền thờ Trần 

Quý Khoáng,... Các di tích này phản ánh vai trò của Ninh Bình trong tiến trình 

dựng nước và giữ nước, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển văn hoá – lịch 

sử lâu dài.  



82 

Sau sáp nhập, tỉnh sở hữu nhiều công trình văn hoá – tôn giáo tiêu biểu như 

chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, Phủ Dầy, Đền Trần, cùng quần thể Danh thắng 

Tràng An. Ngoài ra, Ninh Bình còn có hệ thống làng nghề thủ công truyền thống 

với các sản phẩm OCOP đặc trưng.  

 

b) Di sản văn hoá phi vật thể 

Ninh Bình là vùng đất có truyền thống lịch sử và văn hoá lâu đời, sở hữu nhiều 

loại hình di sản văn hoá phi vật thể đã được ghi nhận. Tiêu biểu trong số đó là tín 

ngưỡng thờ Mẫu – nét văn hoá đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, địa 

phương còn nổi bật với Lễ hội Hoa Lư gắn liền với Cố đô Hoa Lư, cùng các loại 

hình nghệ thuật dân gian như hát văn, hát chèo và hát xẩm.  
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c) Di sản thiên nhiên 

Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận ở cả hai phương diện văn hoá 

và thiên nhiên thế giới đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Tràng An không 

chỉ là điểm du lịch cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là không gian văn hoá tâm linh đặc 

sắc, mang đậm dấu ấn lịch sử, thu hút du khách trong và ngoài nước. Được ví như 

“Vịnh Hạ Long trên cạn”, nơi đây nổi bật với hệ thống núi đá vôi, hang động, sông 

ngòi cùng dấu tích cư trú của người tiền sử. Là kinh đô của nhà nước Đại Cồ Việt 

ở thế kỉ X, Tràng An có nhiều đền, chùa cổ kính gắn liền với các triều đại Đinh – 

Tiền Lê – Lý. 

Ninh Bình sở hữu nhiều giá trị tự nhiên đặc biệt như Vườn quốc gia Cúc 

Phương – vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam và Vườn quốc gia Xuân Thuỷ – 

khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam cũng như của toàn Đông Nam Á. Vườn quốc gia 

Xuân Thuỷ được UNESCO xác định là vùng lõi có tầm quan trọng đặc biệt trong 

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới về đất ngập nước ven biển châu thổ sông Hồng.  

 

Ninh Bình sở hữu hệ thống di sản phong phú, kết hợp giữa văn hoá, lịch sử và 

thiên nhiên. Đây là nền tảng để tỉnh phát triển mô hình kinh tế dựa trên di sản và 

hướng tới du lịch bền vững, đồng thời khẳng định vai trò là trung tâm văn hoá – 

tâm linh của cả nước.  
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Thay vì tập trung vào tăng trưởng nhanh, Ninh Bình lựa chọn mô hình “Đô thị 

Di sản”, lấy di sản văn hoá và thiên nhiên làm trọng tâm. Định hướng này gắn với 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hạn chế khai thác quá mức, đồng 

thời đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú và dịch vụ theo tiêu chuẩn 

xanh, chú trọng tiết kiệm năng lượng và xử lí rác thải. 

Các di sản tại Ninh Bình được khai thác theo những hình thức phù hợp với đặc 

trưng riêng. Tuyến du lịch Bái Đính – Tam Chúc – Phủ Dầy – Đền Trần là hành 

trình tâm linh – văn hoá nổi bật ở miền Bắc, kết nối các trung tâm tín ngưỡng lớn. 

Tuyến du lịch này vừa đáp ứng nhu cầu hành hương, vừa góp phần bảo tồn di sản 

và thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình nói riêng và vùng Đồng bằng sông 

Hồng nói chung. 

Bên cạnh đó, tại Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, 

tỉnh còn chú trọng phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu 

đa dạng sinh học. 

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND nhằm hỗ trợ 

phát triển du lịch giai đoạn 2025 – 2030. Chính sách này tập trung vào xây dựng 

hạ tầng xanh, đào tạo nguồn nhân lực và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dịch 

vụ bền vững. Trong Chương trình công tác năm 2026, tỉnh xác định phát triển văn 

hoá và di sản là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành 

thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

 

3.  Định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững 

tỉnh Ninh Bình 

Ninh Bình định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh và bền vững. 

Tỉnh tập trung vào công nghiệp xanh, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ 

cao, đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp. Với 

mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Ninh Bình chú 

trọng thu hút đầu tư xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển giao thông xanh 

và nâng cao chất lượng quản trị, nhằm bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững và 

hài hoà giữa kinh tế với môi trường. 

– Về công nghiệp: chuyển từ phát triển công nghiệp “nâu” sang công nghiệp 

“xanh”, thông minh và giàu bản sắc, giảm thiểu ô nhiễm; phát triển công nghiệp 

theo hướng công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, xây dựng 
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nền kinh tế tuần hoàn (thu hồi vật liệu, cải tạo bãi chôn lấp, giảm thiểu chất thải); 

đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

– Về nông nghiệp: ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm 

OCOP đặc trưng, kết hợp du lịch nông nghiệp.  

– Về du lịch, văn hoá: khai thác có hiệu quả lợi thế về di sản, di tích văn hoá, 

lịch sử và danh thắng nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, Cúc Phương, 

Kênh Gà, chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, Phủ Dầy, hệ thống di tích Đền Trần, hệ 

thống nhà thờ Công giáo (Bùi Chu, Phát Diệm, Kiện Khê); hình thành các trục văn 

hoá – tâm linh, các không gian nghệ thuật, giải trí gắn với di sản; phát triển du lịch 

chất lượng cao, mang đậm bản sắc riêng có của Ninh Bình, gắn chặt với công 

nghiệp văn hoá và công nghiệp giải trí; phát triển du lịch biển gắn với du lịch cộng 

đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch trải nghiệm, du lịch làng nghề; lấy 

bảo tồn di sản làm nền tảng, biến di sản thành tài sản, nguồn lực phát triển kinh tế, 

văn hoá. 

– Về cơ sở hạ tầng: phát triển hệ thống giao thông xanh, hiện đại, thân thiện 

môi trường (xe điện, phương tiện công cộng); tập trung phát triển hạ tầng chiến 

lược, các trục giao thông huyết mạch kết nối đô thị trung tâm với các khu du lịch 

trọng điểm, kết nối vùng và liên vùng; xây dựng đô thị thông minh, có bản sắc, cân 

bằng giữa phát triển đô thị và bảo tồn thiên nhiên. 

Để hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng xanh và mục tiêu đến năm 2030 trở 

thành thành phố trực thuộc Trung ương, là động lực tăng trưởng của vùng và cả 

nước, các giải pháp trọng tâm được tỉnh đưa ra cụ thể như sau: 

– Hoàn thiện cơ chế, chính sách: cần có những cơ chế, chính sách đặc thù, đủ 

mạnh và mang tính đột phá, nhằm huy động tổng thể các nguồn lực, cả về vốn và 

con người. 

– Thực hiện tốt quản lí, quy hoạch: làm tốt công tác quy hoạch, bảo đảm đồng 

bộ, liên kết vùng, phù hợp với quy hoạch quốc gia và các định hướng, yêu cầu phát 

triển mới, đặc biệt chú trọng quy hoạch đô thị di sản gắn với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh. 

– Phát triển công nghiệp, nông nghiệp bền vững: ưu tiên các dự án công nghiệp 

công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường, các dự án du lịch sinh thái, dịch vụ chất 

lượng cao; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, gắn với bảo vệ môi trường. 

– Phát triển du lịch bền vững: nâng cao chất lượng du lịch bằng việc đầu tư hạ 

tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm du lịch mang 

đậm bản sắc văn hoá; tăng cường quản lí, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi 

trường, tạo không gian du lịch văn minh. 
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– Bảo vệ môi trường và Bảo tồn: Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường 

cảnh quan; phát triển giao thông xanh, hạ tầng thông minh. 

– Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế xanh.  

C.  LUYỆN TẬP 

Thống kê các hướng phát triển xanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình. 

D.  VẬN DỤNG 

Sưu tầm tư liệu (hình ảnh, video) để giới thiệu với thầy cô và bạn học về các 

sản phẩm OCOP của tỉnh Ninh Bình và của địa phương nơi em sống. 
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Chủ đề 5 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ AN SINH XÃ HỘI Ở TỈNH NINH BÌNH 
 

 

A.  MỞ ĐẦU 

Hiện nay, an sinh xã hội là mục tiêu, động lực to lớn nhằm bảo đảm tăng trưởng 

kinh tế gắn với thúc đẩy xã hội phát triển ổn định, bền vững. Những năm qua, tỉnh 

Ninh Bình chủ trương thực hiện các mục tiêu kinh tế đi kèm với thực hiện tốt chính 

sách an sinh xã hội, coi đó là hai nhiệm vụ trong một mục tiêu chung phải được 

thực hiện nhất quán, có hiệu quả.  

 

 

•

•

•

•
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B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 

1.  Khái quát về an sinh xã hội 

An sinh xã hội là khái niệm chỉ sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của 

xã hội thông qua các chính sách, biện pháp công cộng nhằm bảo đảm các điều kiện 

cơ bản cho cuộc sống như an toàn, sức khoẻ, giáo dục, lao động, thu nhập, chăm 

sóc xã hội và các quyền lợi khác. 

Chính sách an sinh xã hội là hệ thống các chính sách có sự can thiệp của Nhà 

nước (bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội,...) và sự hỗ trợ của các tổ chức hay cá nhân 

nhằm góp phần giảm mức độ nghèo đói và tổn thương, nâng cao năng lực tự bảo 

vệ của người dân và cộng đồng trước những rủi ro hay nguy cơ giảm hoặc mất thu 

nhập, bảo đảm sự ổn định, phát triển và công bằng xã hội. 

  

Chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay gồm bốn nhóm cơ bản: 

– Chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo: Hỗ trợ người 

dân chủ động phòng ngừa các rủi ro thông qua tham gia thị trường lao động để có 

được việc làm tốt, thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững. 

– Chính sách bảo hiểm xã hội: Hỗ trợ người dân giảm thiểu rủi ro khi bị ốm 

đau, tai nạn lao động, tuổi già,... thông qua tham gia bảo hiểm xã hội để chủ động 

bù đắp phần thu nhập bị suy giảm hoặc bị mất do các rủi ro trên. 

– Chính sách trợ giúp xã hội cho các nhóm đặc thù, bao gồm chính sách trợ 

giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội khẩn cấp: Hỗ trợ người dân có hoàn 
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cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người 

nghèo,... bằng cách cung cấp tiền mặt, dịch vụ, hàng hoá,... 

– Chính sách đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản: Giúp người dân tiếp cận các 

dịch vụ cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin truyền thông. 

 
 

 

2.  Thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Ninh Bình 
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1 Nguồn: Cục Thống kê Ninh Bình về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2025. 
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1 Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội năm 

2025. 
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2 Nguồn: Cục Thống kê Ninh Bình về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2025. 
3 Nguồn: Cục Thống kê Ninh Bình về tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2025. 
1 Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội năm 2025. 
2 Nguồn: Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội năm 2025. 
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3.  Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là trách nhiệm của toàn xã hội, 

trong đó có các em học sinh. Trong những năm qua, học sinh, đoàn viên thanh niên 

trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình luôn phát huy 

vai trò xung kích trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Với nhiều 

hoạt động cụ thể, thiết thực đã giúp cho học sinh nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và 

trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp 

phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Bình. 
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Bằng những việc làm thiết thực phù hợp với lứa tuổi, học sinh không chỉ thể 

hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng mà còn góp phần lan toả các giá trị 

nhân văn trong xã hội. Đồng thời, việc tích cực tham gia các hoạt động này cũng 

giúp học sinh hình thành ý thức công dân, lối sống nhân ái và trách nhiệm đối với 

sự phát triển bền vững của địa phương. 
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C.  LUYỆN TẬP 

Hoàn thành bảng thông tin về các chính sách an sinh xã hội mà địa phương em 

đã triển khai theo gợi ý dưới đây: 

Tên chính sách  Kết quả  Vai trò 

1. Chính sách việc làm đảm bảo  

thu nhập tối thiểu và giảm nghèo 
? ? 

2. Chính sách bảo hiểm xã hội ? ? 

3. Chính sách trợ giúp xã hội  

cho các nhóm đặc thù 
? ? 

4. Chính sách dịch vụ xã hội cơ bản ? ? 

D.  VẬN DỤNG 

Hãy cùng các bạn trong nhóm đề xuất ý tưởng và xây dựng kế hoạch cụ thể để 

tuyên truyền việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. 

Gợi ý: 

– Làm việc theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 

– Các nhóm thảo luận, thống nhất lựa chọn ý tưởng và xây dựng kế hoạch cụ 

thể để tuyên truyền việc thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương. 

– Sản phẩm học tập: Kế hoạch tuyên truyền được thiết kế dưới dạng bài thuyết 

trình, video, infographic,... 
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STT Thuật ngữ Nghĩa sử dụng trong sách 

Chủ đề 2. Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình 

1 
Hang động 

xuyên thuỷ 

Hang động xuyên thuỷ (hay xuyên thuỷ động) là các hang động 

ngầm có dòng nước chảy xuyên qua lòng núi. Được hình thành 

do quá trình xâm thực và kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu 

năm, đây là thuật ngữ thường dùng để mô tả cảnh quan phổ biến 

trong các khu vực địa hình các-xtơ (karst). 

2 
Chiếng chèo 

Nam 

Chiếng chèo Nam (hay còn gọi là chiếu chèo Nam) là một trong 

“tứ chiếng chèo” (chèo Đông, chèo Đoài, chèo Nam và chèo 

Bắc) cổ truyền nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Hồng, bao 

gồm khu vực Nam Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình và là trung tâm 

cốt lõi tại tỉnh Nam Định (cũ). 

Chủ đề 3. Văn xuôi hiện đại tỉnh Ninh Bình  

3 Trào lộng  Trào lộng là kiểu tiếng cười thiên về sự hài hước, dí dỏm, đùa vui 

nhằm tạo nên sự mua vui, giải trí hoặc nhẹ nhàng phê phán những 

biểu hiện chưa phù hợp trong cuộc sống. Nếu trào phúng thường 

mang sắc thái châm biếm, đả kích mạnh mẽ để phơi bày cái xấu, 

cái giả dối thì trào lộng nghiêng nhiều hơn về sự hóm hỉnh, tạo 

tiếng cười nhẹ nhàng nhưng vẫn gợi suy ngẫm cho người đọc. 

4 Thuỷ trình Thuỷ trình là hành trình, lộ trình đi bằng đường thuỷ. 

Chủ đề 4. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở tỉnh Ninh Bình 

5 Khu Ramsar Vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế được Ban Thư kí 

Công ước Ramsar công nhận. 

  

Giải thích thuật ngữ 
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1. Đặng Đình Đào, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Đặng Thị Thuý Hồng, Nguyễn Ngọc 

Long, Nguyễn Thái Bình, Giáo trình Quản trị logistics căn bản, NXB Lao động, 

Hà Nội, 2024. 

2. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định số 1658/QĐ-

TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về 

tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. 

3. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (Đồng Chủ biên), Từ điển thuật ngữ 

văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1991. 

4. Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 

09/12/2025 về ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2025 – 2030. 

5. Niên giám thống kê tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình qua các năm. 

6. Luật Di sản văn hoá 2001, 2009 và 2013, 2025. 

7. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 202/2025/QH15 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 

8. Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội  

năm 2025. 

9. Sách chuyên khảo nghiên cứu về các loại hình di sản văn hoá phi vật thể ở tỉnh 

Ninh Bình. 

10.  Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, 

Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ 

Dung, Sách giáo khoa Địa lý lớp 10, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2024. 

11.  Tỉnh uỷ Ninh Bình, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/01/2026 (kí ngày 

06/02/2026) về chiến lược phát triển công nghiệp văn hoá, du lịch tỉnh Ninh Bình 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  

12.  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình 

thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

13.  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 11/12/2025 về 

tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, giải 

pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2025 và định hướng triển khai trong 

giai đoạn 2026 – 2030. 

Tài liệu tham khảo 
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14.  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình 

thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình, 2026. 

15.  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Kế hoạch số 120/KH-UBND về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của 

Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam. 

16.  Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình – Sở Nông nghiệp và Môi trường, Báo cáo tổng 

quan hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 – 2025. 
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STT Hình ảnh Bản quyền/nguồn hình ảnh 

Chủ đề 1. Di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Ninh Bình 

1 Hình 1.1 Báo Nhân dân điện tử 

2 Hình 1.2 Thống kê tỉnh Ninh Bình 

3 Hình 1.3 
Ninh Mạnh Thắng – Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 

tỉnh Ninh Bình 

4 Hình 1.4 Thống kê tỉnh Ninh Bình 

5 Hình 1.5 Xuân Lâm – Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

6 
Hình 1.6 

Hình 1.12 
Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình 

7 Hình 1.7 Báo Pháp luật Việt Nam 

8 Hình 1.8 Báo Lao động thủ đô 

9 Hình 1.9 
Phạm Thanh Hải – Chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Ninh 

Bình. 

10 Hình 1.10 Trang web thông tin văn hoá – du lịch 

11 Hình 1.11 Sở Văn hoá và Thông tin Ninh Bình. 

12 

Hình 1.13 

Hình 1.18 

Hình 1.19 

Báo Nhân dân 

13 

Hình 1.14 

Hình 1.15 

Hình 1.17 

Hình 1.21 

Báo Ninh Bình 

14 Hình 1.16 Xuân Lâm - Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

15 Hình 1.20 
Chủ cơ sở cung cấp (cơ sở cá kho Trần Xuân Thực (xã Nam 

Lý) 

16 Hình 1.22 Hợp tác xã nông nghiệp RiTi 

17 Hình 1.23 Trang thông tin phố cổ Hoa Lư 

Bản quyền/nguồn hình ảnh và bảng biểu 
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Chủ đề 2. Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình 

18 Hình 2.1 Tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Nguồn: Báo Ninh Bình 

19 Hình 2.2 Tác giả Xuân Lâm. Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

20 Hình 2.4 Tác giả Trần Hưng. Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

21 

Hình 2.3 

Hình 2.5 

Hình 2.6 

Hình 2.7 

Hình 2.8 

Hình 2.9 

Hình 2.10 

Sở Du lịch Ninh Bình 

22 
Bảng 2.1 

Bảng 2.2 
Niên giám thống kê tỉnh Ninh Bình 

Chủ đề 3. Văn xuôi hiện đại tỉnh Ninh Bình 

23 Hình 3.1 Tranh minh hoạ của Nguyễn Quỳnh Hương 

24 
Hình 3.2 

 

https://vannghe.ninhbinh.gov.vn/van/nha-van-suong-nguyet-

minh-802.html 

25 Hình 3.3   Báo Công an nhân dân  

26 Hình 3.4  Tác giả: Phan Sỹ Quý  

27 Hình 3.5 Báo Thanh niên 

Chủ đề 4. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh ở tỉnh Ninh Bình 

28 Hình 4.1 Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình 

29 Hình 4.2 Phường Tiên Sơn 

30 

Hình 4.3 

Hình 4.4 

Hình 4.6 

Hình 4.8 

Nhóm tác giả 

31 Hình 4.5 Sở Du lịch Ninh Bình 

32 Hình 4.7 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Nam Định 

33 Hình 4.9 https://hanoimoi.vn 

34 Hình 4.10 http://www.cema.gov.vn 

35 Hình 4.11 Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông 

36 Hình 4.12 Tác giả vẽ trên ứng dụng AI 

37 Hình 4.13 Nguồn: https://nhandan.vn 
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38 Hình 4.14 Nhà máy đạm Ninh Bình 

39 Hình 4.15 https://nbtv.vn 

40 Hình 4.16 https://sonnmt.ninhbinh.gov.vn 

41 

Hình 4.17 

Hình 4.18 

Hình 4.19 

https://baoninhbinh.org.vn 

42 Hình 4.20 https://nhandan.vn 

43 Hình 4.21 Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 12 Ninh Bình cũ 

44 Hình 4.22 https://sodulich.ninhbinh.gov.vn 

Chủ đề 5. Một số chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Ninh Bình 

45 Hình 5.1 Đài phát thanh và Truyền hình Ninh Bình (31/5/2025) 

46 Hình 5.2 Nhóm tác giả 

47 Hình 5.3 
 Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, Báo cáo kết quả thực hiện công 

tác Bảo trợ xã hội năm 2025 

48 Hình 5.4  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình 

49 Hình 5.5 Đoàn Trường THPT C Kim Bảng 

 

 


